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Lời nói đầu 


Hiện nay phong trào thư pháp được nhiều người ưa 
chuộng, trong đó có cả thư pháp chữ Việt (viết theo mẫu 
tự La Tỉnh). Vì vậy tìm hiểu thư pháp thật sự là gì, cùng 
là điều thiết yếu đối với những người yêu thích và đang 
tìm hiểu thư pháp nói chung, và cũng hữu ích đối với 
người yêu thích thư pháp chữ Việt nói riêng. 

Thật ra khi nói tới thư pháp, người ta liên tưởng 
ngay tới chữ Hán và cây bút lông, điều này không sai 
chút nào vì đây là hai yếu tố cấu thành môn thư pháp. 
Thư pháp theo nghĩa hẹp là cách viết chừ Hán, bởi 
không có chữ Hán thì không có thư pháp. Nhưng về sau, 
theo sự phát triển của lịch sử chữ Hán, thư pháp đã 
không còn dùng với nghĩa đơn thuần là cách viết chữ mà 
hiểu theo một cách nào đó, thì người Trung Quốc đã đẩy 
cách viết chữ (thư pháp) lên thành một hình thái nghệ 
thuật truyền thống đặc biệt, ngày nay nói tới hai chữ 
“Thư pháp” thì thường hiểu theo nghĩa này, tức thư pháp 
vừa là cách viết chữ Hán vừa là nghệ thuật viết chữ Hán 
hay bộ môn viết chừ Hán nghệ thuật, cũng tức bộ môn 
phô diện cái đẹp tự thân trong đường nét của chữ Hán. Ở 
Nhật Bản từ xưa cho tới nay, người ta tiếp thu bộ môn 
nghệ thuật này. gọi nó là “Thư Đạo” ($Ÿ ‡Š) và vẫn dùng 
chữ Hán với cây bút lông theo truyền thống để diễn đạt, 
nhưng bằng phong cách riêng của họ. 
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Chữ Hán bản thân được cấu trúc theo một không 
gian ba chiêu khác hắn với mẫu tự La Tỉnh, vốn chỉ cấu 
trúc theo không gian hai chiều. Nói như thế không có 
nghĩa ngay từ đầu chữ Hán đã có cấu trúc này; thật sự 
khi người Hán phát mính ra bút lông thì chữ Hán mới 
tiến thêm một bước, được viết trong cấu trúc một không 
gian ba chiều. Và đây chính là đặc trưng của thư pháp. 
nắm vững điều này chúng ta có thể vận dụng chúng 
trong quá trình định hình môn thư pháp chữ Việt. 

Trong tập sách này chúng tôi cố gắng diễn dịch 
các thuật ngữ chuyên môn của thư pháp sao cho thật dễ 
hiểu, nhưng trong chừng mực nào đó, sau khi đã giải 
thích, chúng tôi vẫn dùng nguyên các thuật ngữ ấy theo 
am Hán Việt để giữ sự hàm súc của nguyên nghĩa, điều 
này đôi khi khó mà giải thích một cách cặn kẽ. 

Người viết cũng là người yêu thích thư pháp. nên 
mạo muội biên dịch tập sách này, nếu tập sách mang lại 
chút íL hữu ích cho việc học hỏi thư pháp của bạn đọc. thì 
đối với người viết là niễm vui lớn. Nhưng do sức học của 
chúng tôi quá nông cạn nên không thể tránh sai sót, 
mong các bậc cao mình chỉ chính. 


Biên giả cẩn chí 
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PHẦN I: 
GIỚI THIỆU TỔNG QuáT VỀ 
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1. SƠ LƯỢC VỀ KHỞI NGUYÊN VÀ CÁCH 
CẤU TẠO CHỮ HÁN 


Tượng hình 

Nói đến Thư pháp là phải nói đến “văn tự” (tức chữ 
viết của Hán ngữ). Vậy tại sao gọi là “văn tự”? Theo Hứa 
Thận thời Hậu Hán trong “Thuyết văn giải tự” giải thích 
là: “Chữ viết dựa theo thể loại tượng hình thì gọi là “văn”, 
về sau các chữ thêm lối hình thanh vào thì gọi là “tự”. 
“Văn” vốn là vẽ hình tượng của sự vật, “tự” là do lời nói 
mà phát sinh ra nhiều thêm.” Tức nói “văn tự? khởi đầu 
là vẽ từ hình tượng của sự vật mà ra, “văn” là tổ hợp các 
đường nét vẽ hình tượng sự vật, “tự” là dựa trên cơ sở của 
“văn” mà kiêm thêm phần hình thanh (âm của chữ); và 
theo sự phát triển không ngừng của xã hội, sự vật càng 
lúc càng phong phú dẫn dần sự hình thành chữ viết thêm 
đa dạng. Đây là nói tóm tắt sự hình thành chữ Hán, thực 
ra trong thực tế, suốt quá trình hình thành văn tự, chữ 
Hán không chỉ đựa trên hai lối tượng hình và hình thanh, 
trên là hai phương thức đơn giản nhất. Vì có những chữ 
có thể lấy trực tiếp từ hình ảnh của sự vật, như hai chữ 
H nhật và JÑ nguyệt là hai hình ảnh sử dụng thông 
thường trong cuộc sống hàng ngày; như chữ nam %3 là lấy 
ý phải bỏ ra sức lực trong việc cày cấy để chí người đàn 
ông. Nhưng trong thực tế có nhiều tình huống không thê 
dùng phương pháp đơn giản như vậy để giải quyết vấn đề 
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tạo chữ, tỷ dụ như không cách nào lấy trực tiếp hình 
tượng nhằm biểu thị tư duy, tâm lý con người, v. v... 
Thế là cách cấu tạo chữ phải sản sinh ra thêm nhiều 
phương thức khác. Theo các nhà nghiên cứu văn tự thời cổ 
thì có sáu cách gọi là “lục thư”, ngoài hai loại vừa kể trên 
là tượng hình và hình thanh, còn có bốn loại như: “chỉ 
sự”, “hội ý”, “giá tá”, chuyển chú”. 


Thanh hình 

Các chữ theo cách “hình thanh” thì không khó lý 
giải, thông thường do hai bộ hợp thành, một bộ phận chỉ 
ý (tức thuộc tính của nghĩa chữ) gọi là ý phù, một bộ 
phận chỉ âm đọc gọi là âm phù. Loại chữ này theo thống 
kê chiếm hơn 80% trong chữ Hán hiện đại. Thí dụ 3 thà: 
sông), 3ð] (hồ: hê nước) là hai chữ điển hình, phân nửa 
bên trái là bộ thủy ; có nghĩa là “nước” để chỉ ý, phân 
nửa bên phải là phần chỉ âm, Loại chữ này có thể đọc 
được âm vừa có thể hiểu được ý nghĩa của chữ, về mặt 
biện pháp cấu tạo thì có phần phức tạp hơn loại “tượng 
hình”. 


Chỉ sự 

“Chỉ sự” là một, phương pháp tạo chữ từ các ký 
hiệu có tính tượng trưng, thông qua kết cấu hình thể của 
chữ mà chỉ ra tính chất của sự vật. Thí dụ như chữ 
-L (thượng) là biểu thị ở trên, chữ 'F (hạ). 
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Hội ý 

“Hội ý” là chữ mà ý nghĩa chính là do ý nghĩa của 
từng bộ phận hợp thành, tức một số ký hiệu liên hệ với 
nhau để chỉ một ý nghĩa nào đó. Thí dụ như chữ 
Z (công: chung) phần trên là chữ bát 2X với ý nghĩa là 
trái ngược lại, phần dưới là chữ tư ^ chỉ sự riêng tư, hai 
thành phân này hợp lại với ý nghĩa “trái với ý muốn 
riêng tư, tức là công (chung)”. 


Giả tá 

“Giả tá” là đo một số chữ trước đây chưa tạo được 
một chữ riêng, nên người ta mượn tạm một chữ có âm 
đọc giống hoặc gần giống với nó trong những chữ đã có 
để thay thế tạm. Hứa Thận trong “Thuyết văn giải tự” có 
nói rô ràng rằng: “Giả tá giả, bản vô kỳ Lự, y thanh thác 
sự.” (Chữ giá tá vốn không phải là chữ ấy. mà chỉ mượn 
âm chữ ấy để chỉ sự việc.) tức là chỉ các chữ tạm mượn 
dùng, trong ngôn ngữ nó vốn đồng âm nhưng không 
đồng nghĩa. 


Chuyển chú 

Phương pháp chuyên chú là phương pháp sử dụng 
chữ cận nghĩa (nghĩa gân nhau) hay đồng nghĩa thay 
nhau. Đây là một hình thức chữ viết sinh sôi thêm, tức 
một chữ nào đó thay đổi về ý nghĩa đẫn đến thay đẻi về 
hình thể. từ đó tách làm hai chữ. Hứa Thận giải thích 
như sau: “Chuyển chú là dùng hai chữ đồng nghĩa hay có 
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ý nghĩa tương quan để thay nhau.” Thí dụ như chữ 
2# (khảo) và chữ (lão), hai chữ này đều có nghĩa là 
già, cho nên có thể dùng chữ khảo để chú chữ lão, và 
ngược lại cũng có thể dùng chữ lão để chú chữ khảo. Xưa 
hai chữ này rất giống nhau, về sau để phân biệt. chữ 
khảo biến thành chữ hình thanh. 

Thực ra trong thực tế, có nhiều chữ người ta khó 
thống nhất trong cách phân loại của lục thư. Nhất là 
càng về sau này do các công trình khảo cổ nghiên cứu về 
văn tự thời Giáp Cốt Văn và Kim Văn, người ta càng 
nhận thấy sự phân định này khó rạch ròi hơn. 


2. GIÁP CỐT VĂN 


Khoảng thời gian hình thành nên chữ viết là một 
khoảng thời gian dài, có thời gian mở đầu nhưng không 
có thời gian kết thúc. Giáp cốt văn là loại chữ viết xuất 
hiện khoảng 3.300 năm trước đây, muộn hơn loại chữ 
Đại Văn Khẩu (loại chữ như ký hiệu) một ngàn năm mấy 
trăm năm. Giáp cốt văn xuất thổ ở đất Ân (nay thuộc An 
Dương, tỉnh Hà Nam), đất Ân là kinh đô nhà Thương 
sau khi vị vua thứ hai mươi của nhà Thương là Bàn 
Canh thiên đô. Vì Võ Vương tiêu điệt nhà Thương nên 
về sau bị hoang tàn, sau này người ta thường gọi là Ân 
Khư. Văn tự giáp cốt (chữ viết khắc trên xương rùa, 
xương thú) xuất thô ớ đây thường dùng để ghi chép các 
việc bói toán. Cho đến ngày nay, số lượng giáp cốt tìm 
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lược tương đối khả quan. 
hong phú mà số lượng chữ 


ây không chỉ có nội dung p 
iết cũng có quy mô tương đương (khoảng bốn ngàn chữ), 
lủ để ghi chép nhiều sự kiện khác nhau. Chỉ có điều là 
só rất nhiều chữ để lại dấu tích bằng hình tượng như các 
hình vẽ thô sơ, rất thiếu tính quy phạm (quy tắc chưa 
thống nhất). Cho tới nay giới nghiên cứu cũng chưa giải 
thích hết ý nghĩa được. (Hình 1) 


H.1 Quy giáp hốc từ đời Thương 
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3. KIM VĂN 


Kim Văn (loại chữ được khác (đúc hay) trên kim 
loại) còn gọi là Chung Đỉnh Văn, là một loại chữ thời cổ 
được khắc trên đô đồng, thay vì khắc chữ trên xương 
thú, bất luận được viết vào thời gian nào, nó cũng là loại 
chữ thừa tiếp từ Giáp cốt văn. Kim Văn được sử dụng 
song hành với Giáp cốt văn (giai doạn cuối của Giáp cốt 
văn) trong một khoảng thời gian khá dài cho đến thời 
Chiến Quốc. Thời cổ chuông và đỉnh vạc (chung đỉnh) 
được xem là khí cụ khá quan trọng, cho nên đa số được 
khắc chữ làm kỷ niệm. Chuông (chung) là một loại nhạc 
cụ; đỉnh vạc (đỉnh) là một vật dụng chủ yếu dùng trong 
việc cúng tế. Đỉnh vạc có ba chân và hai quai cầm, giống 
như cái lư hương, kích cỡ không bằng nhau. Đỉnh vạc 
được xem là thứ vật quý báu dùng để truyền quốc, như 
Hạ Vũ đã từng thu thập nhiều loại kim thuộc khắp cửu 
châu để làm thành chín cái đỉnh. Sau thời Tam Đại, chín 
cái đỉnh đều theo kinh đô của các vương mà di dời, mỗi 
lần kiến lập kinh đô thì gọi là “định đính”. 

Các bài minh được khắc trên chung đỉnh, số chũ 
thời kỳ Ân Thương không nhiều, nhưng có một số chữ và 
kiểu chữ gần với Giáp cốt văn. Đến đời Chu, số chữ viết 
đã lên tới hơn 5000 chữ (?), cách trình bày chữ viết cũng 
bắt đầu được nghiên cứu, về hình thức thay đổi hoàn 
chỉnh. Nội dung cũng phong phú hơn, như có những ghi 
chép về lễ điển, chiếu chỉ, khế ước, hay các việc về chiến 
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anh, v.v... Cuối thời Chiến Quốc, kiểu chữ khắc trên 
ung đỉnh tiến một bước, tiếp cận đồng hóa với kiểu 
vữ Tiểu Triện. Số lượng chữ và nội dung trùng tân xuất 
iện giản lược hơn, có khi chỉ có tên người đúc hoặc thợ 
hắc và tên của khí vật. 

Thời đại Đông Chu, Xuân Thu, Chiến Quốc là thời 
ỳ lịch sử loạn lạc, và cũng là thời kỳ thể loại chữ viết 
ó nhiều biến đổi. Đo tính phức tạp của thời đại, và cũng 
lo tính hạn chế về sử liệu, nên có nhiều tranh luận về 
quan hệ hỗ tương giữa các kiểu chữ như Kim Văn, Cổ 
văn, cho tới Tiểu Triện. 

Thời Chu Tuyên Vương, thái sử Trựu trứ tác mƯời 
láăm thiên Đại Triện để dạy cho trẻ mới học nhận biết 
chữ, nên vẻ sau người đời Hán mới lấy tên ông mà gọi là 
Trứu Văn (tức chữ Đại Triện). Thực tế thời bấy giờ đã 
xuất hiện phương thức đúc chữ, đa số thuộc phạm trù của 
Kim Văn (loại chữ được viết trên kim loal). Tiểu Triện là 
theo Trựu Văn mà cải tiến thêm và làm cho giản tiện, dễ 
viết hơn. Nước Tản thời Chiến Quốc đã sử dụng Tiểu 
Triện nhưng lại không sử dụng phương thức đúc chữ làm 
chủ yếu, cho nên loại chữ này không thuộc một loại với 
Kim Văn, phân nhiều xuất hiện dưới hình thức khắc 
trên đá. Tôn tại đồng thời với Tiểu Triện, còn có chữ viết 
của sáu nước trong thời Chiến Quốc. Tất nhiên quan hệ 
diễn biến của chúng không giống như Trựu Văn và Tiểu 
Triện của nước Tân (do nước Tân nằm ở phía tây, chịu sự 
ảnh hưởng của sáu nước Trung Nguyên khá ít, nên về 
phương diện văn tự tương đối chính thống ổn định), mà 
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lấy văn tự chính thống tùy ý tăng san, không có quy 
phạm gì cả. Nguyên nhân chính là do trong một thời 
gian dài giữa các nước tranh giành và khống chế lẫn 
nhau, tự mình lập môn hộ. Thế là về phương diện văn tự 
cũng hình thành nhiều loại dị thể hoặc một chữ mà có 
nhiều cách viết, thậm chí có nhiều chữ quái lạ khó nhận 
biết. Nói về dị thể thời Lục Quốc, theo Hứa Thận trong 
“Thuyết văn giải tự” thì văn tự thời Lục Quốc gọi chung 
là “cổ văn” nhưng đương nhiên hoàn toàn khác với “cổ 
văn” thời Ân Chu, đây là hai sự việc khác nhau. (Hình 2, 
3, 4) 


UI2 Minh văn thời Tây Chu 
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H.3 Chữ khắc trên đá thời Chiến Quốc (nước Tần) 
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H.4 Thạch cổ văn đời Tần 
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4. THƯ PHÁP ĐỜI TẤN 


Chữ viết phát triển đến thời Chiến Quốc, người ta 
không chỉ chú trọng vào việc sử dụng chữ viết, mà còn 
hiểu ra giá trị tự thân của việc viết chữ. Lúc chữ viết mới 
bắt đầu xuất hiện, đó là một quá trình phức tạp, cần 
phải nói là động lực sắn sinh ra chữ viết chỉ thuần túy vì 
lợi ích của nó. Nhưng cũng khó mà nói rằng, trong quá 
trình sản sinh ra chữ viết lại không có ý thức tuyển chọn 
cái đẹp trong đó. Chẳng qua, sáng tạo bị động và tự 
mình ý thức là việc có tính chất khác biệt, mãi cho đến 
thời Chiến Quốc người ta mới nhận thức được viết chữ là 
một nghệ thuật, và bắt đâu xuất hiện những nhân vật 
viết chữ trứ danh (thư pháp gia) mà sử sách có thê khảo 
chứng. Đương nhiên, trong thời kỳ lịch sử mà chữ viết 
vân chưa định hình, và đang trong quá trình thay đổi cải 
tiến, thì các thư pháp gia lưu danh đời sau, không ít thì 
nhiều cũng tương quan mật thiết với diễn tiến cách tân 
của chữ viết. | 

Có thuyết cho rằng những thư pháp gia sớm nhât 
trong lịch sử nhà Tần là: thư pháp gia về Tiểu Triện có 
Lý Tư. Triệu Cao, Hồ Mẫu Kính; và thư pháp gia về Lệ 
thư là Trình Mạc. Đời Tần là một thời kỳ lịch sử đặt 
định. Ngoài trừ chữ Tiểu Triện được các quan sử dụng 
thường trong triều đình, còn có các thư thể khác cùng tôn 

Lại, cho nên nói thư pháp đời Tần có tám thể loại. Thực ra 
trong tám thể loại chí có Triện lệ là hai thư thể cơ bản. 
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Lý Tư, người Tần Thượng Sái (nay thuộc tỉnh Hà 
Nam), sau khi Tân Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, Lý 
Tư trở thành thừa tướng. Theo tài liệu còn ghi chép thì 
Lý Tư từng cùng Triệu Cao, Hồ Mẫu Kính chỉnh lý, quy 
phạm và tỉnh giảm chữ Đại Triện thành Tiểu Triện. 
(Hình 5) 


H5 Dịch Sơn Bi, Tần (tương truyền do Lý Tư viết) 
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Trình Mạc, là người Tân Hạ Đồ (nay thuộc Trường 
An, Thiểm Tây) bị ở tù hơn mười năm vì tội chống đối 
với triều đình, trong tù ông đã cải tiến chữ viết thêm 
một bước nữa, biến chữ Triện thành chữ Lệ. Ngoài ra 
còn một thuyết khác nói chữ Lệ do nhà thư pháp Vương 
Thứ Trọng sáng tạo ra, nhưng Vương Thứ Trọng là người 
đời Tân nên trong thư tịch đời Hán có nhiều chỗ mâu 
thuẩn. Tóm lại, vấn đề này này còn nhiều tranh luận. 


5. THƯ PHÁP ĐỜI HÁN 


Thư pháp gia trong đời Hán không chỉ có bai ba 
người, từ đời Hán trở về sau về phương diện ghi chép, 
thư sử điển tịch đều đã hoàn bị, sự kiện cũng rõ ràng. Lệ 
thư xuất hiện vào cuối thời kỳ Chiến Quốc, về sau trải 
qua đời nhà Tần dần dần chiếm ưu thế hơn Triện thư. 
Tới đời Hán đã thành thứ văn tự chủ yếu thông dụng cả 
công lẫn tư. Sự xuất hiện của chữ Lệ rất phồn vinh, một 
hiện tượng mà trước đó không hề có. Lệ thư cũng thành 
thứ thư thể có tính đại biểu cho thư pháp đời Hán. Nhiều 
tác phẩm thư pháp viết bằng chữ Lệ tuyệt điệu đã xuất 
hiện, ngay cả trong thời kỳ Hằng Đế, Linh Đế Đông 
Hán mạt niên. (Hình 6) 
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H.6 Bi chữ Lệ đời Đông Hán 


Thư pháp đời Hán thành tựu chủ yếu là lệ thư; 
nhưng lịch sử không đứng yên, và theo một hướng. Chữ 
Hán vần phát triển chưa tới mức làm cho người ta vừa ý. 
Lệ thư so sánh với chữ Hán mà chúng ta sử dựng ngày 
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nay, trong thực tế còn những vấn đề vẫn chưa được giải 
quyết thỏa đáng. Về phương điện kết thể và đường nét, 
Lệ thư có quá nhiều thành phần có tính trang sức, gây 
trở ngại trong ứng dụng hằng ngày. Cho nên trong 
khoảng thời kỳ Hán Ngụy, Lệ thư pháp không ngừng 
phát sinh thay đổi, cuối cùng hình thành gần giống Khải 
thư, loại chữ mà chúng ta sử dụng hiện nay (tương 
truyền do Vương Thứ Trọng là người dẫn đầu trong công 
việc cải cách này.) 

Mặt khác, cũng theo sự xuất hiện của Lệ thư và sử 
dụng đồng thời, Thảo thư (Chương Thảo) tất nhiên cũng 
đã ra đời, xuất hiện dưới dạng viết chữ Triện một cách 
tùy ý (do trong lúc cấp bách). 

Từ phú gia Triệu Nhất trong “Phi Thảo Thư” có để 
cập đến vấn đề này như sau: “Vào cuối thời Tân do chiến 
sự liên miên, thư tín quân tình chuyển giao tới tấp, vì 
vậy mà tạo ra Lệ Thảo để mau chóng truyền tin.” Điều 
này nói lên tính giản tiện của Lệ thư trong lúc sử dụng 
cấp tốc vẫn chưa đủ, vì vậy mới xuất hiện chuyện viết 
tháo chữ Lệ. Chính do cách viết tháo chữ Lệ mà thảo thư 
mới bảo lưu đặc trưng ba động và hình thành một dạng 
chữ độc lập với chữ Lệ. Và về sau để nhấn mạnh tính 
khác biết này, mới định danh là chương pháp theo lối 
Chương Thảo, rồi sau thời Hán Ngụy lại tiến thêm một 
bước, với cách viết liên miên bất tuyệt gọi là Kim Thảo 
kéo dài cho tới ngày nay (tương truyền do Trương Chỉ 
khởi sáng). Nhà lý luận thư pháp Trương Hoài Cẩn (đời 
Đường) có viết như sau: “Chương Tháo thì từng chữ riêng 


L7). X75...) 28 


biệt, Trương Chỉ biến đổi thành Kim Thảo để viết nhanh 
thêm như nhổ cỏ liên tục, chữ trên chữ dưới nối tiếp dẫn 
dắt nhau. Có khi mượn phần cuối của chữ trên để bắt 
đầu chữ dưới, hình đáng kỳ lạ khi dính khi lìa bao gồm 
nhiều ý. (Hình 7-8) 


H.r Chương Thao đời Tây Tấn 
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H.8 Kim Thảo đời Đông Tấn 


Cần phải nói thêm một vài vấn đề liên quan đến 
lai lịch tên gọi “Chương Thảo”. Đây là một vấn đề còn 
nhiều tranh cãi, truyền thuyết bất nhất. Một thuyết cho 
là Sử Du thời Hán Nguyên Đế viết “Cấp Tựu Chương” với 
thư thể này mà có tên như vậy; lại có thuyết vào thời 
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Hậu Hán Chương Đế, Đỗ Độ giỏi thư thể này, từng dùng 
nó để viết dâng lên Chương Đế, Chương Đế rất tán 
thưởng và muốn Đỗ Độ sau này khi thượng tấu đều dùng 
loại thư thể này, vì vậy mới gọi là Chương Thảo (thuyết 
thứ hai đáng tin hơn). 

Căn cứ sử liệu ghi chép, loại Hành thư sử dụng rất 
phổ biến ngày hôm nay cũng xuất hiện vào cuối đời Hán, do 
Lưu Cảnh Thăng sáng tạo. Nhưng chữ Hành của họ Lưu 
không thấy lưu truyền. Thiết nghĩ nó cũng như các thư thể 
khác, đều là kết quả của sự ước chế mà thành thông dụng. 
Một cá nhân chỉ có thể, vì một thời khắc lịch sử đặc định, ở 
một địa vị đặc biệt, làm công việc thu tập, chỉnh lý mà thôi. 

Đời Hán đúng là một thời đại có tính then chốt về 
lịch sử thư pháp. Lưu thông đồng thời với Lệ thư, trong giai 
đoạn cuối đời Hán đã hình thành diễn biến và định hình 
cho ba loại thư thể lớn là Khải, Hành, Kim Thảo; bước đầu 
kiến lập nền thư pháp kéo dài cho tới ngày nay. 
| Đời Hán xuất hiện không ít các thư pháp gia kiệt 

xuất, trong đó chủ yếu là: Đỗ Độ, Trương Chi, Sái Ung, Lưu 
Đức Thăng, v. v... 


_6. THƯ PHÁP THỜI NGỤY TẤN, 
NAM BẮC TRIÊU 


Đến thời Ngụy Tấn, Nam Bắc Triều, một thời kỳ 
lịch sử đầy động loạn, nhưng thư pháp lại thành tựu cực 
cao, các thư pháp gia kiệt xuất liên tiếp ra đời. tiêu biểu 
có phụ tử “Nhị Vương”, tức cha con Vương Hy Chi và 
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H.10 “Trung Thu Thiếp” của Vương Hiến Chi, 


thời Đông Tấn. 
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Vương Hy Chi (năm 303 ~ 361), tự Dật Thiếu, 
người đất Lâm Nghi, Lang Nha (nay thuộc thành phố 
Lâm Nghỉ, tỉng Sơn Đông). Ông xuất thân thuộc dòng họ 
quý tộc, làm quan đến chức Hữu tướng quân, được người 
đời gọi là Vương Hữu Quân. về sau ông từ quan, định cư Ở 
Sơn Âm cối Kê (nay thuộc thành phố Thiệu Hưng, tỉnh 
Chiết Giang). Triện, Lệ, Khải, Hành, Thảo không gì ông 
không tỉnh tuyệt. Lúc còn nhỏ theo Vệ phu nhân học 
pháp, về sau vượt sông du lịch lên phương bắc giao du và 
sưu tập bút tích các thư pháp gia khác, tự đào luyện thành 
gia pháp. Thế bút của ông phiêu hốt như mây bay, chữ của 
ông trở thành mẫu mực cho người đời sau, nổi tiếng nhất 
có thiếp “Lan Đình Tự”, ở phần ba chúng tôi có dẫn để 
bạn đọc tham khảo luyện tập lối chữ Hành của ông. 

Vương Hiến Chi (năm 344 ~ 386), tự Tử Kính. 
Vương Hy Chi có bảy người con, giỏi thư pháp có năm 
người, Hiến Chi là con thứ bảy, giỏi thư pháp nhất. Được 
hợp với tên cha gọi là “Nhị Vương”. Lúc bảy, tám tuổi 
ông đã theo học thư pháp, được Hy Chi ngầm khen có 
thiên tư. (Hình 9-10) 


7. THƯ PHÁP THỜI TÙY ĐƯỜNG, 
NGŨ ĐẠI 


Thư pháp Tùy Đường Ngũ Đại, không ngừng phát 
triển thư pháp các đời trước. Đặc biệt là Khải thư Đường 
Đại, cho đến ngày nay vẫn là nỗi quyến rũ của người học 
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thư pháp. Phổ biến nhất là “Tứ đại Khải thư thể” của 
bốn nhà Nhan, Liễu, Âu, Triệu; ba người trước đều xuất 
hiện ở Đường Đại. cơ 

Ngoài ra ở thể chữ Thảo, người ta phải nhắc đến 
“Cuồng Thảo nhị tuyệt” tức Trương Húc và Hoài Tố. Họ 
đã biến Kim Thảo thành Đại Thảo (hay còn gọi là Túy 
Thảo). 

Trương Húc, tự Bá Cao, người Ngô (nay là thành 
phố Tô Châu thuộc Giang Tô). Làm quan tới chức Kim 
ngô trưởng sử, được gọi là Trương Trưởng Sử. Thảo thư 
của Trương Húc được người đời xưng tụng, ông dụng bút 
phóng túng tợ như không trang điểm, nét chữ liên miên 
tiêu sái, mực đẫm lâm ly hào sảng, say sưa cuồng loạn, 
nhưng bên trong ám tàng pháp độ thượng thừa. Chữ của 
ông ảnh hưởng rất lớn đối với hậu thế. (Hình 11) 

Hoài Tố, tục danh là Tiền, tự là Tàng Chân. Thuở 
ấu thơ đã xuất gia, làm môn nhân của Huyền Trang, 
người Trường Sa tỉnh Hồ Nam. 

Thuở nhỏ tập viết, vì gia đình nghèo nên phải lấy 
lá chuối thay giấy để luyện chữ. Ông thường uống rượu 
để dưỡng tính, viết chữ để biểu lộ chí. Chữ của ông phiêu 
dật mảnh mai, phóng túng thần diệu, dụng bút biến hóa 
tự nhiên như gió cuốn mưa sa, thật là kinh dị. Người đời 
sánh ông ngang với Trương Húc gọi là “Điên Trương Túy 
Tế” (Trương điên, Tố say). (Hình 12) 
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“Thiên Tự Văn” của Trương Húc 
đời Đường. 


H.11 Một phản 
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H.12 Một phần của “Tự Tự Thiếp” của Hoài Tố, 
đời Đường 
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s. THƯ PHÁP ĐỜI TỐNG 


Đời Đường đúng là một thời đại hoàn bị thành 
thục một lý pháp. Nếu nói đời Đường lấy các thư thể quy 
phạm của đời trước để đẩy tới một đỉnh cao hơn, hoàn 
thiện toàn diện hơn, nhưng cũng đồng thời ra ra một 
nan để mới cho đời sau, thì cũng không phải là quá 
đáng. Trong lịch sử thư pháp, giai đoạn thư pháp Đường 
tuy ngắn ngủi, nhưng được người ta suy tôn có phong 
cách “thượng pháp” (chuộng pháp độ). Pháp thể đã định, 
cho nên đến đời Tống, người ta không còn bận tâm giải 
quyết vấn đề mà người đời Đường đã giải quyết, thế là 
họ bắt đầu xoay qua nghiên cứu một hướng khác, điều 
mà thư pháp đời Đường đã gợi ra, gọi là “thượng ý”, tức 
tìm hiểu yếu tố thâm sâu của sự quan hệ giữa tính thần 
người viết và nghệ thuật thư pháp. 

Thư pháp “thượng ý” (chuộng ý) của người đời 
Tống, trọng Hành Thảo thư. Do hai thể chữ này dễ dàng 
diễn đạt tình cảm phóng túng thành mặc khế hơn, tức 
diễn tả bằng sự im lặng của chữ viết. Về phương diện 
quan niệm họ chủ trương mặc hóa nghệ thuật thư pháp. 
Thư gia đời Tống so với đời trước có một sự khác nhau rõ 
ràng, đó là thi văn thư họa hợp thành một. Tạo thành 
một thay đổi trọng đại về mặt tính cách của thư gia, phổ 
biến việc các thư gia thâm cứu lãnh vực thi họa. Thư đàn 
đời Tống trọng yếu có các vị như: Tô Thức (Đông Pha), 
Hoành Sơn Cốc, Mễ Phế. 
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H.13 “Dạ Tâm Hoàng Thiếp” của tô Thức 


đời Bắc Tống 


_ 


Tô Thức (năm 1036-1101), tự Tử Chiêm, hiệu 
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uyên). Ngoài là một thư gia, ông còn là một văn ga, thi 
ia quan trọng đời Bắc Tống, được xếp một trong “Đường 
'ống bát đại gia”. Ông từng làm quan đến chức Đại lý 
ình sự, Thiêm thư Phụng Tường phủ phán, Lễ bộ 
hượng thư. Tô Thức từ nhỏ đã toàn tài, bất luận thi từ 
ăn chương, thư pháp, hội họa cho tới lý luận thư họa, 
ng đều chiếm địa vị trọng yếu trong lãnh vực tương 
mg. Trong số bút thiếp để lại của ông có “Hoàng Châu 
làn Thực Thi” là quan trọng, chúng tôi có dẫn trong 
hân để bạn đọc tham khảo luyện tập. (Hình 13) 


9. THƯ PHÁP ĐỜI NGUYÊN 


Tây Hạ cho tới đời Nguyên đều là thời kỳ dân tộc 
thiểu số thống trị Trung Nguyên. Liêu, Kim, Nguyên 
cùng tôn tại trước sau trong thời hai triêu Bắc và Nam 
Tống. Cuối cùng Kim tiêu diệt Liêu; Nguyên lại tiêu điệt 
Tây Hạ rồi tiêu diệt luôn Kim và Nam Tống, thống nhất 
Trung Nguyên. Đây là thời kỳ Trung Quốc đây biến 
động, sau khi Nguyên thống nhất tuy tương đối ổn định, 
nhưng cũng chưa được trăm năm. Do các dân tộc thiểu số 
đều tích cực giao thoa và hấp thu nên văn hóa Hán, nên 
thư pháp vẫn tiếp tục phát triển, hai triểu đại Kim 
Nguyên đều sản sinh nhiều thư gia, trong đó không ít 
thư gia quan trọng đối với lịch sử thư pháp Trung Quốc 
như: Triệu Mạnh Phủ, Tiên Vu Xu, Đặng Văn Nguyên, 
Dương Duy Trình, v. v... 
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Triệu Mạnh Phủ (năm 1254 ~ 1322), tự Tử Ngang, 
hiệu Tùng Tuyết đạo nhân. Người Hồ Châu (nay là Ngô 
Hưng, Chiết Giang). Là hậu duệ của Tân Vương Đức 
Phương tông thất nhà Tống. Đến nhà Nguyên, làm quan 
đến chức Hàn lâm học sỹ, Vinh lộc đại phu. Ông là văn 
học gia, thư họa gia nổi tiếng đời Nguyên. Thư pháp của 
ông tinh diệu, được xưng tụng là Triệu thể trong hai lối 
chữ Hành và Tiểu Khải. Ở phần ba chúng tôi có dẫn 
“Lục Thể Thiên Tự Văn” của ông để bạn đọc nghiên tập. 
.(Hình 14) 


10. THƯ PHÁP ĐỜI MINH 


Đặc điểm tổng thể của thư pháp đời Minh là phát 
triển theo nhiễu nhiều hướng. Cho tới đời Tống nghệ 
thuật thư pháp đã không còn hạn chế trong các trường 
hợp lập bia, công văn, thư tín mà mở rộng ra nhiều. Chủ 
yếu lấy tác phẩm văn học để làm thể loại sáng tác thư 
pháp thuân nghệ thuật, được nhiều văn nhân hoạ gia 
dùng thư pháp để viết đề bạt lên tác phẩm. Phong cách 
này tới đời Nguyên lại càng nhiều bơn. Từ Minh Thanh 
về sau, thi từ, văn phú, đối liễn, giai cú cho tới các tắc 
phẩm hội họa, đều thành những tác phẩm chủ yếu để 
sáng tác thư pháp. 

Tổng quát mà nói thì thư pháp đời Minh có hai 
phong cách lớn: Một phái thì chủ trương “thượng thái” 
(chuộng hình thức), sính cổ, thừa tiếp phong cách người 
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đời Nguyên để cầu cái đẹp. Một phái khác thì chủ trương 
có công phu tu luyện thực nhưng không bằng lòng theo 
xưa mà ngược lại giàu tỉnh thân chống đối truyền thống. 

Trong các thư gia đời Minh, cũng xuất hiện nhiều 
người thành tựu lớn. (Hình 15-22) 
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H.1ã Một phần “Đỗ Phủ Tráng Du Thi” của 
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H.16 Một phần “Tào Thực Danh Đô Thiên” của 
Chúc Duẫn Minh đời Minh 
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H.17 “Tuyết Phú” của Văn Chinh Minh đời Minh 
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H.19 Hành thư đề bạt của Đổng Kỳ Xương 
đời Minh 
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H.20 Thảo thư của Trương Thụy Đồ 
đời Minh 


24ti« (4x7 xÁ4“@ 


H.21 Thảo thư của Nghê Nguyên Lộ 
đời Minh 
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H.22 Thảo thư của Hoàng Đạo Chu 
đời Minh 
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H.23 Thảo thư của Vương Đạc 
đời Thanh 
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H.24 Thảo thư của Phó Sơn 


đời Thanh 
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Đời Thanh là thời đại đế vương cuối cùng, cho tới 
cuộc cách mạng Tân Hợi là chấm dứt, có một lịch sử hơn 
370 năm. Thư pháp đời Thanh về phương diện toàn thể 
biểu hiện theo xu hướng “thượng chất” (chuộng chất), và 
cũng là giai đoạn tập đại thành thư pháp các đời trước. 
(Hình 23-26) 


H.25 Một phần “Bạch Thị Thảo Đường Ký” của 
Đặng Thạch Như đời Thanh 
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H.26 “Ngũ Ngôn Liên” của Triệu Chi Khiêm 
đời Thanh 
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Thư gia đời Thanh khá nhiều người có tên tuổi, ở 
đây chỉ xin giới thiệu sơ lược hai người là Ngô Xương 
Thạc và Khang Hữu Vi. 
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H.27 Tác phẩm của Ngô Xương Thạc 
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Ngô Xương Thạc (năm 1844 ~ 1927) lúc nhỏ lấy 
tên là Tuấn, Tuấn Khanh, từ trung niên về sau lấy tự là 
Xương Thạc. Người Cát An, Chiết Giang. Thi, thư, họa, 
ấn không gì không tỉnh thông, ông nghiên cứu “Thạch 
Cổ Văn” trường kỳ. Người viết thể Triện từ đời Đường 
trở về sau rất ít, viết “Thạch Cô Văn” lại càng ít thấy. 
Thành tựu của Ngô Xương Thạc đối với “Thạch Cổ Văn” 
khiến cho nhiều người chú ý. Ngoài ra Ngô Xương Thạc 
với tánh tình phóng khoáng, mở lối đi riêng, một mình 
một cõi, lấy thư pháp Triện Lệ để viết Cuỗng Thảo. Việc 
tìm tòi của ông đã ảnh bưởng rất lớn đến nền thư pháp 
hiện đại, ông là một bậc thây có nhiều sáng tạo nghệ 
thuật. (Hình 27) 

Khang Hữu Vi (năm 1858 - 1927) ; nguyên tên là 
Tổ Di, tự là Quảng Hạ, hiệu Canh Sinh, Trường Tố. Ông 
là người Nam Hải Quảng Đông, được người đời gọi là 
“Khang Nam Hải”. Ông tỉnh thông kinh học (kinh điển 
Nho giáo), thơ văn, thư pháp. Về mặt chính trị ông là thủ 
lĩnh của Biến pháp Mậu Tuất (Cuộc vận động cải cách 
năm Mậu Tuất); về mặt thư pháp, ông còn là nhân vật 
quan trọng ảnh hưởng sâu sắc đến nên thư pháp cuối 
triểu đại nhà Thanh. Ông có nhiều cống hiến kiệt xuất, 
cho lý luận và thư pháp thời nhà Thanh. Thư pháp của 
ông được cải tiến từ Lục Triêu Pháp Độ. Nét chữ khoáng 
đạt, bút pháp dây nặng, giàu sức thu hút. Ông còn viết lối 
Hành Thảo bằng thư pháp Bắc Bi với một phong cách 
riêng. Dựa trên cơ sở “Nghệ chu song tiếp” của Bao Thế 
Thần, ông có trước tác “Quảng nghệ chu song tiếp” nổi 
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tiếng trên diễn đàn lý luận thư pháp Trung Quốc. Quan 
điểm đề xướng thư pháp Bắc Bi của ông đã có ảnh hướng 
tích cực đến trào lưu thư pháp của một thời đại. (Hình 28) 
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H.28 “Ngũ Ngôn Liên” của Khang Hữu Vi 
đèn Thanh 
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Từ thời nhà Hạ đến thời nhà Thanh, Trung Quốc 
đã kết thúc các triêu đại đế vương bằng cuộc cách mạng 
Tân Hợi. Vào thời nhà Thanh với.một giai đoạn lịch sử 
đặc biệt, trên bình diện nghệ thuật thư pháp, đã hoàn 
thành nhiệm vụ lịch sử, tập đại thành các phong cách để 
kết thúc thời đại cũ.. Nghệ thuật thự pháp phát triển đã 
bước sang một bình thái xã hội mới. Öo tính nghiêm túc 
của lịch sử, và cũng đo từ năm Dân Quốc đến nay các tài 
liệu về các thư pháp gia và tác phẩm thư pháp của họ 
thật đồ sộ, chúng tôi giới hạn trong khuôn khổ bài viết 
nên mạn phép không bàn đông dài... 


—Ag 


2fgádz« (x26 “đá, 58 


—— || PHẨN II: 
-- LÝ THUYẾT THựC HàNH 


# 


2222 124 


54 Ay 2uyó “Táo fWMàx4 “Ác A44“ 


CHƯƠNG 1: 
TỔNG LuậN VỀ BÚT PHáP 


Đường nét trong nghệ thuật thư họa của Trung 
Quốc đã được chú ý từ lâu, trên thế giới không riêng gì 
Trung Quốc mới có sự yêu thích độc đáo về đường nét, 
các họa sĩ tài ba trên thế giới đều có những bản lĩnh 
dùng đường nét riêng làm cho mọi người phải nể phục. 
Tuy nhiên nếu chúng ta nhận xét kỹ sẽ thấy có sự khác 
biệt tế nhị thú vị: Trong khi các nghệ thuật 81a phương 
Tây quan tâm nhiều đến việc dùng đường nét để truyền 
đạt “hình”; thì các nghệ thuật gia Trung Quốc lại chú ý 
nhiều đến chính bản thân của đường nét. Ở Trung Quốc 
từ xưa đến nay, phần lớn những người giỏi thư pháp đều 
có thể vẽ và những người giỏi về đêu có thể viết thư 
pháp, điều này chỉ có thể xảy ra khi họ đều cùng quan 
tâm đến tự thân của đường nét. 

Quan tâm đến đường nét quả thật chỉ có trong 
nghệ thuật Trung Quốc. Bàn vẻ việc viết chữ như thế 
nào, từ xưa đã có nhiều tài liệu đề cập đến, mà cho đến 
nay vẫn còn vô số người bỏ hết một đời dồn toàn bộ tâm 
trí thực hiện, đấy không phải là chuyện lạ sao? Thật ra 
sau khi có sự va chạm giữa quá trình viết chữ và công cụ 
viết chữ của Trung Quốc, cách viết chữ (thư pháp) để 
thoát ra xa ngoài ý nghĩa của bản thân việc viết chú 
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điều mà người Trung Quốc đã nhìn thấy và đào sâu vào ý 
nghĩa đó. Là một dân tộc có nên văn hóa lung linh 
huyền ảo, việc sáng tạo lựa chọn phương tiện viết vô 
tình đã mang hương vị lung linh huyền ảo cho cách viết 
chữ (thư pháp): Đó là bút lông, với đầu bút bằng lông có 
tính chất mềm mại nhưng lại mang tính cương cứng, co 
duõi tự nhiên, tám hướng đều diễn tả sắc bén, biến hóa 
vô cùng. Như Thái Ung đã từng nói: “Chỉ có bút mềm 
mại mới sản sinh được điều kỳ la”. Trong quá trình viết 
chữ, sự lung linh huyền ảo (huyền đức) của bút lông, đã 
làm tăng thêm kiến thức và thay đổi cách nhìn về cách 
viết chữ (thư pháp), (điều này chỉ xảy ra ở Trung Quốc 
_ và các nước sử dụng chung loại chữ viết này như Nhật 
Bản, Triều Tiên và Việt Nam thời cũ.) 

Người sử dụng bút lông để viết chữ, đầu tiên phải 
điều khiển như thế nào để được thuận lợi, hoàn thiện 
trong quá trình viết. Kế tới thoảng có người phát hiện 
ra, vấn để là không phải chỉ ở khả năng để viết được 
chữ, mà đồng thời trong một mức độ nhất định còn cảm 
thụ cái đẹp trong hình dáng nét bút (bắt đầu ý thức được 
tính mỹ thuật của chữ viết bằng bút lông). Về sau do 
thấy được tính độc lập của đường nét do tác dụng của bút 
lông tạo ra, họ nắm bắt và dần dân phát huy một cách 
- @ó ý thức. Cuối cùng là họ phát hiện sự vận động của 
đường nét và tỉnh thần của con người có sự quan hệ mật 
“thiết. Từ thời Đông Hán đã có câu: “Thư giả, tán dã. 
- Đục thư tiên tán hoài bão, nhậm tình tứ tính, nhiên hậu 
thư chỉ, nhược bách vu sự, tuy trung sơn thố hào bất 
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năng giai dã... .” (Viết chữ là giãi bày ra. Muốn viết chỉ 
trước tiên phải giãi bày hoài bão, hãy để cho tính tình" 
tự do phóng túng rồi mới viết. Còn như dồn ép thì dù l: 
bút lông thượng hạng cũng không đẹp được...) Nhữn; 
lời bình luận trong tập “Bút luận” của Thái Ủng rõ ràn/ 
đã phát hiện ra tính thống nhất giữa viết chữ và tín] 
tình. Từ đó điều này đã thay đổi một cách thâm sâu qui 
trình viết chữ, vượt ra ngoài ý nghĩa thông thường củ. 
chữ viết; và từng bước chú trọng đến sự liện quan giữ 
bút, đường nét và người viết trong nghệ thuật thư pháp. 

Nghệ thuật thư pháp được xác lập dùng đường né 
để diễn đạt tình cảm, khiến cho cái học bình sinh củ 
các nhà thư pháp có lối thoát. Quỹ tích của nét bút đã Ì 
biểu trưng hoạt động tỉnh thần của con người thì việ 
trao dỗi hoàn thiện nét bút đương nhiên cũng là hẹ 
thức, sự tu dưỡng của một người, có như vậy mới th 
hiện cái “tình” của mình trong nét bút được. Tóm lại, cá 
đẹp của nét bút tức là cái chân thật của tâm. Tuy nhiê! 
để tạo nét bút, điểu quan trọng là việc điều khiển bú 
chỉ có những người vượt qua được chướng ngại kỹ thui 
từ bút đến đường nét thì mới đạt được cảnh giới của tÌ 
pháp thánh thủ “Tâm vong ư bút, thủ vong ư thư, tâ: 
thủ đạt tình” (Tâm quên bút, tay quên chữ, tâm và t¿ 
mới thể hiện được “tình” trong nét chữ.) 

Tuy nhiên, về mặt phong cách, mỗi một nhà tỉ 
pháp đều có sở thích riêng, điều chú trọng khác nha 
thói quen dùng bút cũng không giống nhau, dường nÌ 
rất khó cho rằng có một quy tắc chung để noi theo tror 
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việc dùng bút. Nhưng thật ra không phải như vậy, hai 
chữ “thư pháp” có nghĩa là phép tắc viết chữ, tức nói có 
pháp độ, đã nói đến pháp độ tất nhiên là nói về tính quy 
luật chung, luật tắc cơ bản nhất trong khi viết chữ. Điều 
này nghĩa là trong mọi phong cách viết, trong từng thư 
thể (kiểu chữ) khác nhau, đều có nguyên tắc nền tảng 
chưng nhất xuyên suốt khi dùng bút. Đứng ở bình diện 
tiết học mà nói, đó là sự tồn tại tất nhiên của một sự 
Vật, nó không vì sự thể hiện cá tính mà bị tiêu diệt. 
+ Nếu bỏ qua không bàn tới những chỉ tiết vụn vặt, 
f8 bất luận là thư thể nào, phong cách nào, quỷ tích của 
: #Ết bút cũng phải truy cầu một cảm thức về cái đẹp 
chung, một cảm xúc do thị giác nhận được. Có nghĩa là 
hất cứ một đường nét nào do người cầm bút phác họa, 
bất luận là nét bút thô hay tỉnh tế, cứng mạnh hay mềm 
' mại đều phải phô diễn được cái đẹp của chính nét bút ấy, 
hư cái đẹp của sự đầy đặn, cái đẹp của sự mạnh mẽ, cái 
tp của sự tròn trịa, v.v... Việc đầu tiên là phải thỏa 
đầiấn những điều cơ bản của cái đẹp chung, từ đó mới xác 
nên một bút pháp riêng biệt. Làm cho người ta cảm 
n được cái đẹp của xu hướng riêng, vượt ra ngoài cái 
„ đó là cá tính riêng của mình trong bất cứ loại thư 
nào, phong cách nào. Thái Ủng thời Đông Hán đã 
,Ta được đạo lý này, bước đầu ông xác lập một số 
Nên tắc trong “Củu Thế” Quả thật như thế. Nếu 
ta đem cách dụng bút của các thể chữ Triện, Lệ, 
li, Hành, Thảo liên hệ lại với nhau để quan sát thì 
É rằng cả ngàn năm nay, nghệ thuật thư pháp bất 
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luận đã xảy ra bao nhiêu đổi thay thì quy tắc dụng bút 
mà Thái Ung đã tổng kết không hề bị lung lay. Phải 
chăng đây cũng là lý do mà Triệu Mạnh Phủ đã từng nói: 
“Tùy thời mà kết hợp chữ, riêng cách dụng bút thì xưa 
nay không đổi”. 

Tuy nhiên nếu nói nghiêm khắc hơn thì nguyên 
tác của Thái Ung chưa toàn diện lắm, ông chỉ tổng kết 
những nguyên tắc dụng bút cần tuân theo của bên trong 
nét chữ, mà không tiến thêm một bước là bàn về những 
nguyên tắc phải tuân theo phần bên ngoài nét chữ và 
những điểm bút pháp vận động tương đồng với cách vận 
động bên trong nét chữ, như trong nhiều thư luận sau 
này phân tích về điểm này. (Hình 29) 
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@ Trong nét chữ 
(@ Hoặc 
. ® Có thể khái quát thành sự chuyển động hình chữ Š 
@ Ngoài nét chữ 
- ® Cũng là sự chuyển động hình chữ S§ (không ngoài 
bai hướng chuyển động... . hoặc ....) 
„ ® Nhấn, đè xuống (án) 
: ® Nhấc lên (đề) 
® Bê mặt giấy 
: ® Chuyển động nhấc lên nhấn xuống theo trục tung 


6 Qua thật, do lấy sự đầy đặn, mạnh mẽ, tròn trịa 
qủa nét chữ làm nguyên tắc mỹ học thì chí có “tàng đầu 
hộ vĩ” (giấu đầu giữ đuôi), nét bút mới cho ta cảm giác 
tròn trịa, đây đặn; chỉ có “dùng lực hạ bút thì mới có cái 
đẹp của da thịt” thì nét bút có được cái đẹp mạnh mẽ. 
Chẳng qua khi điều khiển lực độ và mũi bút trong bút 
pháp hình chữ 8, quá trình vận động cần đồng thời kết 
hợp với sự chuyển động bút lấy đầu nhọn làm chính thì 
mới thuận theo đặc tính tự thân của bút lông, cho nên 
Thái Ung mới nói “muốn nét bút tròn trên giấy, thì phải 
' khiến cho mũi bút đi ở giữa nét bút”, bằng không nếu 
' viết bằng bút nghiêng để vận động theo phương thức 
' hình chữ S, thì đường nét khó tránh khỏi mỏng, mềm, 
đẹp, yếu, không thể đạt đến cái đẹp. 

¡; — Điều khiển lực độ và mũi bút chưa phải là ý nghĩa 
-toàn bộ của bút pháp, vì nó chỉ thuộc về không gian mặt 
' phẳng hai chiều. Tính túy của bút pháp truyền thống ở 
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chỗ thể hiện nét bút trong một không gian ba chiều, 
nghĩa là vận động bút theo hình chữ 8 trên mặt phẳng _ 
hai chiều, đông thời phối hợp với chiều thứ ba trong khi 
nhấc bút lên (để) và đè bút xuống (án) thì mới hình 
thành hệ thống bút pháp lập thể. Tính năng và ưu thế 
đặc biệt của bút lông thông qua cách vận động như vậy, - 
. mới thể hiện và phát huy đầy đủ tính ưu việt. Nhân tố - 
làm cho thư pháp Trung Quốc có sức hấp dẫn nhiều như -: 
vậy là dựa vào nguyên tắc kỹ thuật cơ bản này. 
Để cho dễ hiểu, chúng ta có thể quy nạp nguyên lý ˆ 
cơ bản của bút pháp như sau: 
Bút pháp: Mũi bút vận động trên mặt phẳng theo „ 
hình chữ S + vận động theo trục thẳng đứng của động 
tác nhấn bút xuống (án) và nhấc bút lên (đề). (Hình 30) 


Bên trong nét chữ 


e 
Hướng n ° ; 
nhấc lên theo trục tung 

` DU) 


Bên ngoài nét chữ 


H.30 
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HƯƠNG 2: 
CÁCH DỤNG BÚT 


Học thư pháp là học những quy luật chung, còn 
vấn đề bộc lộ cá tính lại là việc sau này. Do đó chúng ta 
có thể bát đầu bằng hệ thống bút pháp, đây là quá trình 
học thư pháp cụ thể. Bây giờ chúng ta phân tích kỹ 
những vấn đề sẽ xuất hiện trong việc vận dụng bút pháp 
thực tế. 


1. Cách dụng bút A 

Trong thực tế, khi vận dụng bút pháp sẽ có sự 
thay đổi tốc độ nhanh chậm trên mặt phẳng và sự thay 
đổi nặng nhẹ, cao thấp của trục thẳng đứng so với tờ 
giấy, mà những thay đổi biến hóa này thì vô cùng. 
Người xưa đã tổng kết sự biến hóa này thành bốn thứ là 
Lưu, Trì, Hành, Tốc; và tổng kết sự thay đổi biến hóa 
nặng nhẹ thành 3 trạng thái là đề, đôn, đốn. Nhưng 
trong thao tác thực tế, rất khó quy nạp sự thay đối biến 
hóa vào một loại vận động thuần túy nào đó, như hoặc 
thuộc về mặt phẳng hoặc thuộc lãnh vực không gian ba 
chiều, nó luôn luôn kiêm nhiệm trong cả hai phạm vì. 
Dưới đây trình bày những điều trọng yếu. 

(1) Thưởng: Theo lẽ là một loại động tác khởi bút 
được hoàn thành trên giấy, nhưng vì hành bút quá 
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nhanh, làm cho một phần hoặc toàn bộ đã được hoàn 
thành trên không rồi mới tiến lên giấy. (Hình 31) 


Thưởng ¬" 


H31 


(2) Đề: Tình hình của đẻ rất nhiều, trước khi kết 
thúc một nét, hoặc từ cách dụng bút này chuyển sang 
cách dụng bút khác đêu phải nhấc bút lên đề lại. 

(3) Đốn: Thuộc về án bút tức đè xuống. Khởi bút, 
thu bút, chiết bút, câu bút đều có sự tổn tại của loại vận 
động này, đây là cách hình thành nét bút khoảng giữa 
sự bắt đầu và đừng lại. Đốn và đẻ đối xứng nhau. 

(4) Đôn: Đốn nhẹ là đôn. Thông thường người ta 
cho rằng nét đè xuống một, hai phần là đôn. Cho nên 
đôn thường xuất hiện lúc kết thúc hay bắt đầu đốn, hoặc 
là lúc chuẩn bị trước khi bước sang một trạng thái dụng 
bút khác. 

(5) Trú: Trú là sự tạm ngừng ngắn ngủi khi từ 
một loại dụng bút này chuyển sang một loại dụng bút 
khác. Đây là nói về phương diện thời gian và tốc độ. 

(6) Hành: Hành là một hình thức dụng bút trong 
quá trình đang hoàn thành nét bút. 
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(7) Tỏa: Tỏa bút thường xuất hiện ở chỗ đang 

chỉnh sửa hình dáng nét hay bút ý. Thí dụ như ở chỗ 
nét móc (câu) hoặc góc chuyến, sau khi đè mũi bút xuống, 
nếu ngoại hình của nét chưa được lý tưởng, có thể không 
vội vàng chuyển qua nét sau, mà khẻ nâng nhẹ bút lên 
và đi động tới lui để sửa hình dạng nét, bù đắp chỗ thiếu 
sót. Tuy nhiên thư pháp nhấn mạnh “viết” chứ không 
phải “vẽ”, cho nên cần nắm vững kích thước để tỏa bút, 
không được lập lại nhiều lần. 
_—— (8) Nục: Nục là uốn cong mũi bút quay về. Tức 
cách thức dụng bút muốn sang trái thì sang phải trước, 
muốn xuống thì lên trước. Cho nên trong khởi bút (lúc 
bắt đầu một nét bút), thu bút hoặc đá móc, điểm (chấm) 
đều có sự tổn tại của nục. 

(9) Phiên: Trong khi chuyển cong nét bút, do 
thay đổi hướng dụng bút, lại phải giữ phương thức 
chuyển động mũi bút ở giữa nét bút, bắt buộc phải nhấc 
mũi bút lên và chuyển động cán bút, xoay mũi bút đổi 
hướng, làm cho mặt lông bút chưa tiếp xúc với giấy xoay 
thành tiếp xúc với giấy, phiên bút có thể xuất hiện ở các 
nét bút hình vuông, để tạo góc gãy. 

(10) Giáo: Khác với phiên, tức khi chuyển cong 
không nhấc bút để xoay lật mũi bút mà trực tiếp xoay 
tròn mũi bút viết luôn, thể chữ Triện thường dùng cách 
nây. Để có thể xoay tròn trực tiếp viết, trong quá trình 
viết, cán bút cần phải chuyển động căn cứ theo nhiều vị 
trí thuận chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng 
hỗ (viết hình vòng cung trái chuyển động theo chiều 
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ngược đồng hồ, viết hình vòng cung phải chuyển động 
thuận chiều kim đồng hồ). Khi chuyển nét có đạng vuông 
thì dùng phiên, khi chuyển nét có dạng tròn thì dùng 
giảo. 

(11) Đáp: Sau khi kết thúc một nét, để cho điểm 
khởi đầu của nét sau tiếp sát với điểm trước, thể hiện 
tính liên tục của thế bút, tại chỗ khởi bút của điểm sau 
luôn cố ý thể hiện đấu vết nối tiếp liên đới. Thể Hành 
Thảo thường dùng cách này. Như chữ #2 (sướng) trong 
“Lan Đình Tự”, chỗ khởi bút nét số bên trái là dạng đáp 
bút điển hình. (Hình 32) 


Chỗ đáp bút 


H.32 


2. Cách dụng bút B 

Nếu chúng ta tạm thời gác lại hệ thống bút pháp, 
để tham khảo các loại hình thái của mũi bút lông thì 
trong quá trình thực hiện bút pháp ta còn khám phá ra 
nhiều nhân tố dụng bút khác. 
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(1) Trung phong: Tức điều mà Thái Ứng gọi là 
“làm cho mũi bút đi giữa nét bút”. Đầu nhọn của mũi bút 
ở vào vị trí trung tâm của nét, phần lông còn lại là ở hai 
bên hông dọc theo bên ngoài nét bút. Trung phong là 
bút pháp mà lực vận động ở giữa nét bút là chủ yếu. 

—_ (#) Trắc phong: Khác với trung phong, vị trí 
điểm chấm không nằm ở giữa gọi là trắc phong. Thường 
xuất hiện nơi chuyển bút, đặc biệt là trong Thảo thư, đây 
là phương thức dụng bút hỗ trợ. 

(3) Thuận phong: Đối với: người cầm bút mà nói, 
bút đi theo hướng phải (bao gồm hướng phải trên, phải 
dưới) hoặc bút đi chuyển động xuống gọi là thuận phong. 


(Hình 33) và y... 
XI âu 


H.33 


(4) Nghịch phong: Ngược lại với thuận phong, 
bút đi về hướng trái (bao gồm hướng trái trên, trái dưới) 
hoặc bút chuyển động lên gọi là nghịch phong. 

— (5) Tụ phong: Toàn bộ lông của mũi bút đều bó 
thành một thể. ' 
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(6) Phá phong: Ngược với tụ phong, còn gọi là 
“tán phong”, trong bút chuyến động có khi mũi bút bè ra, 
làm cho nét chữ xuất hiện các đường tơ nhỏ, trong thảo 
thư thường gặp nhất. Nhưng cần chú ý, “Phá” là cái “Phá” 
của tính năng công cụ, còn bút pháp thì không phá. Khi 
sử dụng các lối trung phong, trắc phong thì không thể 
“phá”, vì “phá” sẽ xảy ra hỗn loạn. Như vậy mới có thê 
thể hiện “Hình tán mà thần tụ” (hình thức thì tán nhưng 
thân thái thì tụ). “Phá” bút củng có cái đẹp riêng. 

(1) Tàng phong: Đầu ngọn của mũi bút vì sử 
dụng động tác “Tàng đâu hộ vĩ” mà ẩn giấu ở bên trong 
nét bút nên gọi là tàng phong. 

(8) Lộ phong: Trái với tàng phong, để cho mũi 
bút hiện ra bên ngoài nét bút gọi là lộ phong. 


3. Cách dụng bút C 

Nếu chúng ta tham chiếu cách chấm mực ít hay 
nhiều, vật liệu viết (như giấy, lụa v.v...) nhám hay mịn, 
cứng hay mềm thì khi tiến hành hệ thống bút pháp Sẽ 
cho ta hai hiệu quả dụng bút kèm theo. 

(1) Khô bút: Vết tích của nét bút xuất hiện trắng 
bay phất phới, để tạo khô bút thường có 3 tình huống: ® 
Bút ít mực. ® Chất liệu của giấy (hoặc vật liệu khác) thô 
hoặc hút nước mạnh. ® Tốc độ hành bút nhanh. 

(2) Nhuận bút: Vết tích của nét bút đây đặn 
hoàn chỉnh. Thường có 3 tình huống tạo thành nhuận 
bút: ® Bút nhiều mực. ® Chất liệu giấy (hoặc vật liệu 
khác) mịn hoặc hút nước yếu. ® Tốc độ hành bút chậm. 
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PHƯƠNG 83: : 
PHƯƠNG PHáP CẬM BÚT 


Hai chương trước chúng ta bàn về quan hệ giữa tự 
thân bút pháp, tính năng công cụ và vận hành bút pháp, 
mà bất luận là bản thân bút pháp hay công cụ viết cũng 
đều phải do người (tức người viết) điều khiển, nghĩa là 
giữa ba yếu tố người, bút, nét chữ đều phải thực hiện một 
sự liên quan hữu cơ, đó là điều mà ta cần bàn đến trong 
cách cầm bút (chấp bút). 

Về mối liên quan giữa người và bút, lịch sử thư 
pháp nhiều đời đều rất chú trọng đến điều này, đồng 
thời cho rằng chữ có viết đẹp hay không có liên quan 
mật thiết đến cách cảm bút. Vì vậy phần lớn các sách 
dạy thư pháp đều đưa cách câm bút vào chương đầu để 
giải thích. Trong sách này lại xếp vào chương 3, lý do là 
vì: tác giả cho rằng người bắt đâu học trước tiên cần hiểu 
rõ về quy luật bút pháp cơ bản và tính năng của bút lông 
trong thư pháp, sau đó mới có khả năng nhận thức đúng 
đắn tại sao tiền nhân lại chọn phương pháp cầm bút như 
vậy, điều này giúp cho người học không bị động và cầm 
bút một cách mù mờ không hiểu nguyên nhân. 
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1. Cách cầm bút A 


Chỉ pháp: 

Nhằm thỏa mãn nhu cầu dụng bút, người xưa đã 
tổng kết thành một bộ chấp bút chỉ pháp rất hiệu quả 
còn được gọi là Bạt đặng pháp. 

Trần Dịch Tăng đời nhà Nguyên nói: “Bạt là cán 
bút ở giữa ngón tay giữa và ngón áp út, trơn tru đã 
chuyển động. Đặng là bàn đạp ngựa, thân bút thẳng thì 
hổ khẩu của bàn tay giống như bàn đạp ngựa”. Nói cụ 
thể hơn thì bạt đặng pháp là tác dụng chung của nắm 
ngón tay đối với thân bút, mỗi ngón đều có những công 
dụng riêng. Từ ngón cái đến ngón út, công dụng của 5 
ngón lần lượt là: Yểm, áp, câu, cách, để. 

lLLYểm: Là đầu ngón cái áp sát vào thân bút, 
thường ví như “Muốn thẳng như thể nhấc ngàn cân”. Nó 
có tác dụng là đẩy bút theo ba hướng phái, trên và bên 
ngoài chữ. 

2. Áp: Là dùng 1 khớp trên cùng của ngón trỏ, từ 
hướng trái ngược với ngón cái, kết hợp với ngón cái nắm 
chặt vào thân bút sao cho có thể đẩy thân bút hướng 
xuống hoặc hướng vào trong trong một phạm vi nhất 
định. Nhất yểm nhất áp, thực tế là nhờ hai ngón nây để 
nắm chắc bút, các ngón còn lại chủ yếu để điều khiển sự 
vận động của bút. 

3. Câu: Là động tác giống nhau giữa ngón trỏ và 
ngón giữa, nhưng cái chính không phải là nắm chặt bút 
mà dùng một đốt trên cùng của ngón tay móc vào thân 
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bút, trợ lực cho ngón trỏ, làm cho bút di chuyển theo 
hướng dưới, vào trong một cách linh hoạt. 

4. Cách: Là dùng mặt sau khớp trên cùng của 
ngón áp út đẩy ngược thân bút từ trong ra ngoài, tương 
phản với ngón giữa và ngón trỏ nhưng lại xuất sắc hơn 
ngón cái, có thể linh hoạt di chuyển bút theo các hướng 
ra phía ngoài. 

ð. Để: là chỉ ngón út dựa sát vào ngón áp út, giữ 
ngón áp út, có tác dụng hỗ trợ ngón áp út vận động. 
(Hình 34) 


H.34 Bạt Đặng pháp 
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Ghị chú: 

Trong phép cảm bút, ngoài việc sử dụng ngón tay 
để câm bút ra, còn có vấn đê cảm bút cao, thấp. Ngu 
Thế Nam đời Đường có nói: “Thân bút không hơn sáu 
thốn, cảm bút không quá ba thốn. Thể chữ Chân thì một 
thốn, thể chữ Hành thì hai thốn, thể chữ Thảo thì ba 
thốn”. Thật ra đây không phải là một con số cứng ngắt, 
đại khái ý nói cách cầm bút để viết thể chữ Chân thì 
phải thấp, cách cảm bút để viết Thảo thư phải cao, cách 
cảm bút để viết thể Hành thư thì vị trí ở giữa hai cách 
trên. Điều quan trọng hơn cả là theo thói quen của bản 
thân. (Hình ð5) 


1⁄2 Cán bút Ba phần bút 1⁄2 Đầu bút 
Hai phần bút 


Một phần bút 
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Chưởng pháp: 

Trần Dịch Tăng viết trong “Hàn Lâm yếu quyết 
như sau: “Đối với người học thư pháp, ngón tay muốt 
thực, lòng ngón tay phải hư, bút muốn thẳng, tâm muốt 
tròn”. “Ngón tay muốn thực” ý nói cần cẩm chắc bút 
không được buông lỏng, làm như thân bút dính vào cá: 
ngón tay vậy, hợp nhất với chiều cao di chuyển của ngón 
Lòng ngón tay phải hư là nói nhấn mạnh lòng bàn tay 
có trống thì mới di chuyển ngón tay được, đặc biệt Ì: 
không bị trở ngại khi đi chuyển bút về phía trong. 


Uyển pháp: 

Song song với ngón tay thực lòng bàn tay hư (chỉ 
thực chưởng hư), còn có yêu cầu cổ tay phải thẳng đứng. 
Vì các động tác theo chiều dọc chủ yếu được hoàn thành 
bởi sự vận động lên xuống của cổ tay, cổ tay thẳng đứng 
mới có thể có nhiều không gian để vận động. Muốn cổ 
tay thẳng đứng thì cẳng tay cần phải ngang (song song 
với mặt bàn hoặc sát vào mặt bàn). 


Ghi chú: 

Ngoài bạt đặng pháp rất được hoan nghênh ra, 
cũng còn nhiều phương pháp cầm bút khác xuất hiện dựa 
vào sự khác nhau về tập quán cá nhân, loại bút, hoặc sự 
khác biệt về chữ lớn nhỏ, tư thế viết (đứng, ngôi, v.v. ..). 
Thí dụ như cách bình phục chấp bút pháp, tam chỉ chấp 
bút pháp, niệm quản chấp bút pháp, tra bút chấp bút 
pháp, tam chỉ chấp bút pháp. (Hình 36) 


Bình phục chấp bút pháp 


Tra bút chấp bút pháp 
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Niệm quản chấp bút pháp 


Tam chỉ chấp bút pháp 


H.36 
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_ 2, Cách cầm bút B 

Ở mục “Cách cầm bút B” bàn về các động tác của 
tay khi chấp bút. Nhưng trong ứng dụng thực tiễn vì tư 
thế viết khác nhau nên cổ tay, khuỷu tay, cánh tay, eo 
cho đến các bộ phận khác của toàn thân đều đồng thời 
kết hợp với tay, do đó chỉ nếu bàn về các động tác của 
tay khi chấp bút là chưa đủ, mà còn phải chú ý đến tư 
thế đúng đắn của các bộ phận khác. 

(1) Chẩm Uyển: Khi viết loại chữ Tiểu Khải hoặc 
thư từ, v.v... do diện tích chữ nhỏ chỉ cân vận dụng cổ 
tay là đủ. Nên cách thông dụng, tiện lợi và tốt nhất là sử 
dụng cổ tay để viết cách Chẩm Uyển. Chẩm uyển là khi 
viết ta tì cổ tay lên bàn hoặc dùng tay trái đặt phía dưới 
cổ tay phải (cũng có thể sử dụng đô gác tay làm bằng tre, 
gỗ hay ngà voi, v.v...) Cách viết này thật ra lấy khớp cổ 
tay làm trục giữa để vận động, bán kính khá nhỏ, thích 
hợp trong việc viết chữ nhỏ. (Hình 37) ' 
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(2y Huyền uyển: Là treo cổ tay trên không 
ng, chống đỡ bằng khớp khuỷu tay (tức là lấy khớp 
sýu tay làm trục giữa). Cách này làm tăng diện tích di 
yến khi viết nét Lo, thích hợp viết với phạm vị lớn, 
¡ viết chữ Đại Khải, v. V. - - (Hình 38) 


H.38 Huyền uyễn 


(3) Huyền trửu: Là treo cổ tay, khuỷu tay trên 
chông trung, thực tế là lấy khớp vai làm trục trung tâm, 
khớp khuỷu tay để co duỗi. Cách này có tính di động lớn 
nhất, viết Thảo Thư, Bảng Thư đều được, vả lại đứng, 
ngồi đều có thể viết. Nhiều nhà thư pháp thượng thừa 
dùng cách này để viết chữ Tiểu Khải nhỏ như đầu ruôi. 
Tóm lại, tùy theo trình độ lâu năm của nhà thư pháp, 
VAO xe 32: là cách được sử dụng nhiều nhất. (Hình 39) 
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H39 Huyền trửu 


(4) Toàn thân dụng lực: Các chỉ của cơ thể con 
người là một chỉnh thể hữu cơ hài hòa, khi một bộ phận 
nào đó dùng sức thì các bộ phận liên quan khác cũng sẻ 
tự nhiên phối hợp, bằng không sẽ có cảm giác vặn vẹo 
không ổn, ảnh hưởng đến chất lượng viết. Tỷ như khi ta 
đứng, ngôi hoặc nghiêng người viết, chúng ta nhận biết 
được sự hỗ trợ và chống đỡ về sức của các bộ phận vận 
động chính như eo, đùi v.v... Nếu bàn về yếu lĩnh, bí 
quyết ở chỗ tự nhiên, thăng bằng, thoải mái, không nên 
dựa vào các quy định quá cứng ngắt, điều mấu chốt là 
dựa vào chiều cao cơ thể, tập quán mà thay đổi biến hóa. 
(Hình 40) 
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Tư thế đứng Tư thế viết lên tường 


H.40 Bốn tư thế cơ bản 
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PHƯƠNG 4: 
THứƯ THỂ 


(1) Trong chương tổng luận về bút pháp có nhắc 
đến Triệu Mạnh Phú đời Nhà Nguyên nói câu: “Tùy thời 
mà kết. hợp chữ, riêng cách dụng bút thì xưa nay không 
đổi”. Quả thật như vậy, nhìn từ góc độ bút pháp tuy thì 
không thay đổi căn bản, nhưng dạng chữ viết mà ta 
dùng ngày nay không phải đã có từ xưa, mà được diễn 
biến trải qua nhiều thời đại. Tuy nhiên trong quá trình 
diễn biến chậm chạp này, nếu đứng trên một giai đoạn 
lịch sử dài để nhìn thì mỗi một thời kỳ lịch sử đều có 
một hệ thống chữ viết tương đối ổn định, và kéo dài đến 
nay đã để lại cho ta rất nhiều thư thể. Chương này sẽ 
điễn giải phân tích một số thư thể chính để tiện cho việc 
nghiên cứu, học tập thư pháp. 


1. Triện thư 

Chữ “Triện” trong hai chữ “Triện thư” từ xưa đến 
nay có nhiều cách giải thích, trong số đó cách giải thích 
của tiên sinh Quách Mac Nhược là thích đáng nhất, 
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ong “Cổ đại văn tự chi biện chứng chi phát triển” ông 
tết: “Cái gọi là Triện thư, thật ra là Duyện thư, tức là 
hữ viết của quan lại”. Vì thư thể đời nhà Tân chủ yếu có 
ai loại, Triện thư và Lệ thư. Lệ thư là một thể loại chữ 
iết được dân gian hoặc nhân viên cấp dưới của công phủ 
ử dụng không có quy phạm chỉ nhằm tiện lợi (so với 
'riện thư thời ấy), trái lại loại văn tự lưu hành chính 
hức của giới quan lại (văn tự quy phạm) bắt buộc là 
Triện thư. 

Niên đại tổn tại của Triện thư cách chúng ta hôm 
nay rất xa, nhìn từ góc độ thực dụng, ngoại trừ ấn 
chương và tác phẩm thư pháp hoặc trường hợp đặc biệt 
nào đó ra, chúng ta rất khó gặp Triện thư. Do đó sự tồn 
tại của Triện thư được xem như là một môn nghệ thuật 
được lưu truyền đến nay. Tuy số người nghiên cứu không 
nhiêu bằng các thư thể chân, hành, thảo; nhưng thời đại 
nào cũng có người ra sức tìm tòi. 

Nhằm tiện lợi trong việc học tập Triện thư, sách 
này nói chú trọng về thể Tiểu Triện, vì chỉ có Tiểu Triện 
mới là loại văn tự có quy phạm trong Triện thư nhất, 
loại Đại Triện trước đây vẫn chưa thống nhất. Bàn về 
Triện Thư trong sách này, nếu không có trường hợp đặc 
biệt cần thuyết minh thì chỉ để cập thể Tiểu Triện, đồng 
thời lấy Tiểu Triện của Lý Dương Băng trong “Dịch 5ơn 
Bi” làm chuẩn. 
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(1 Kết thể và đặc điểm của Triện thư 


1. Thể thế phải ngay ngắn, bút thế phải tròn. 

Trong “Thư phổ” Tôn Quá Đình nói: “Triện mềm 
mại mà thông”. Người xưa thường lấy “Rồng” để ví 
Triện, sự co duỗi của Triện có cái đẹp “long đức”. Họ đều 
cho là Triện thư có đặc trưng tròn, thông suốt mà mạnh 
mẽ. Vả lại sự viên thông trong nét chữ Triện không thể 
tùy tiện biến hóa được, mà có một phạm vi hoạt động 
tương đối ổn định, cho nên mới nói “Thể thế cần ngay 
ngắn” là ý chỉ phạm vi này, tức thông thường là trong 
một hình vuông (hình chữ nhật nhiều hơn). Nghĩa là nét 
tròn của chữ Triện, xoay tròn trong phạm vi của mội 
hình vuông. Do đó chúng ta có thể gọi đặc điểm này của 
Triện thư là “Tù Long” (Rồng bị nhốt). 


9. Đối xứng quân bình (cân bằng), biến hóa so le. 

Viết chữ Triện cũng như “Tù Long” (Rồng bị nhối 
trong ngục), rồng biến hóa vô định ở bên trong, nhưng 
khó thoát ra được “lồng”. Tiêu chuẩn trong Triện thư 
ngoài việc xử lý những điều cần thiết đặc biệt ra, thông 
thường hai nét ngang và dọc đòi hỏi tuyệt đối phải nằn 
ngang và thẳng đứng; các nét theo hướng khác được sáng 
tạo biến hóa để vận động co duỗi. Nguyên tắc kết thể là 
tìm so le trong sự đối xứng, trong cân bằng có biến hóa. 
Thí dụ chữ # (vương), chữ ## (vô), chữ ”# (đế) trong 
“Dịch Sơn Bi”, đều là cách viết đối xứng điển hình. 
(Hình 41) 


Chữ bất quy tắc 
Chia trái phải (cự 1y khoảng trống của 
nét chữ tương tự nhau) 


Hình thức 
trái phải đối xứng 
Hình thức 
trong ngoài đối xứng 
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Tuy nhiên loại đối xứng này chỉ đối xứng phải 
trái, còn trên dưới thì lại không yêu cầu đối xứng, vì hai 
chữ #& (vô) và # (đế) vốn đã không thể đối xứng trên 
dưới. Nếu như chúng ta tìm một chữ có thể đối xứng trên 
dưới phải trái để làm thí dụ thì sẽ rất dễ đàng nhận ra 
điểm nây. Thí dụ như chữ # (vương) trong “Dịch sơn bỉ” 
là thể hiện nguyên tắc “trong đối xứng cần so le (chênh 
lệch)” (Xem hình 41). 

Lẽ đương nhiên, trong chữ Triện không phải chữ 
nào cũng có quan hệ đối xứng cả, trong số những chữ 
không thể đối xứng thì lấy sự cân bằng để tổ hợp các 
biến hóa mà tìm cảm xúc về cái đẹp. Thí dụ chữ mà trên 
dưới phải trái bằng nhau theo cảm quan thì mỗi bên 
chiếm một nửa, như các chữ #$ (vạn), #Ÿ (quần), v.v... 
trong “Dịch sơn bị”. Những chữ mà không thể phân chia 
trên dưới phải trái một cách nghiêm ngặt hoặc trên dưới 
phải trái phân chia không bằng nhau thì dùng nguyên 
tắc cân bằng để khống chế các phần biến hóa không quy 
tắc. Thí dụ các chữ Ƒè (đà), #8 (cập) (như hình 41), thì 
khoảng cách giữa các nét cố gắng giữ giống nhau hoặc 
tương tự nhau sẽ cho ta cảm giác cân bằng. 


3. Tìm sự liên tục trong cái đứt đoạn, dùng 
thể thế để bổ cứu. 

Nét bút trong chữ Triện yêu cầu tính liên tục, cho 
dù giữa các nét tách rời ra, cũng cố gắng ngầm cho thấy 
có mối quan hệ liên tục tồn tại. Trên thực tế đây là kết 
quả tất nhiên của hai hạng mục nói về đặc điểm chữ 
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Triện mà chúng ta đã bàn ở trên. Như các chữ :*(nhất), 

‡$‡( (số), 3#. (mạc) trong “Dịch Sơn Bi” (như hình 42). 
Điều này cho ta thấy kết thể của chữ Triện có một ô lưới 
hoặc cột mốc vô hình, chú ý các phân nét mờ của hình. 


Trong kết thể của chữ Triện, thường có một số chữ 
về phương diện nét đã gây khó khăn cho phong cách tạo 
hình, ta không thể không dựa vào thể thế để tiến hành 
bổ cứu. Thí dụ như các chữ (thượng), TF (ha) trong 
“Dịch Sơn Bị”. Do nguyên tắc nét ngang phải nằm 
ngang, nét đọc phải thẳng đứng trong Triện thư nên về 
thể thế khó hài hòa với các chữ khác, do đó cân biến hóa 
đường thẳng thành cong. (Hình 43) 


H.43 
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4. Nhân tố tượng hình còn sót lại 
Tiểu Triện biến hóa từ Đại Triện mà ra, nên trong 
nhiều chữ còn sót lại dấu vết tượng hình, như H nhật và 
ñ nguyệt. 


(2) Cách dụng bút của triện thư 


De biết được nguyên lý bút pháp, về cơ bản thì 
cách vận dụng bút cũng không khó hiểu, chỉ cần nắm 
được đặc tính riêng của từng loại thư thể là được. Cách 
dụng bút trong chữ Triện, song song với việc uyễn 
chuyển, có lực còn cần đều đặn, như ta thường ví như 
dây kẽm. 

Có vài phương diện cần đặc biệt chú ý là: 


1.Tàng phong khởi chỉ, đề án ẩn tích 

Khi bàn về bút pháp, ta đã nói đến hệ thống bút 
pháp hoàn chỉnh dựa trên sự vận động hình chữ 5 trên 
mặt phẳng cộng với sự nhấc lên nhấn xuống (để, án) 
theo trục dọc bên ngoài mặt phẳng. Khi áp dụng hệ 
thống bút pháp mang tính chung này chuyển thành bút 
pháp Triện thư, thì quan hệ đề án (nhấc đè) của trục dọc 
cần phải yếu đi, không được nhấn mạnh một cách ý thức 
như trong Lệ, Khải, Hành và Thảo thư; lý do là cái đẹp 


ma TPriân thay ở chỗ đầu: đ ăn tràn và manh mẽ. 
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ø. Dùng nét thay cho chấm, nét bút nối tiếp 
không để lại dấu vết 

Chấm trong chữ Triện thường bị nét hóa, muốn 
kết hợp viết với một nét nào đó thì phải đơn độc viết 
thành một nét ngắn. Nghĩa là trường hợp cần dùng 
chấm cũng chỉ có một cách chấm, tức dấu chấm tròn. 
(Hình 44) 


H.44 
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Trong “Nghệ khái Thư khái” của Lưu Hy Tái đời 
Thanh có viết: “Triện thư dùng lực để kéo dài khí”, chính 
vì “kéo dài khí” khiến cho nét bút trong Triện thư liên 
tục xoay chuyển không ngừng. Nhưng đứng trên phương 
diện cách viết mà nói, thoạt nhìn thì dường như không 
đứt, kỳ thực khi đứt thì không để lại dấu vết của nét bút 
tiếp theo. Người xưa đối với điều này đã tích lũy nhiều 
kinh nghiệm phong phú, những nét bút nào nối tiếp nét 
bút nào, ở vị trí nào đều đã được quy định. (Hình 45) 
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2. LỆ THƯ 


Lệ thư là một biến thể của Triện thư nhưng từ 
phức tạp chuyển thành đơn giản, từ tròn thành vuông, từ 
cong thành thẳng. 


(1) Kết cấu và đặc điểm của chữ Lệ 


1. Chữ vuông dẹp, phân triển ra hai bên phải 
trái 

Chữ Lệ trái với chữ Triện, đổi thế thành chiều 
ngang (phân triển ra hai bên phải trái). Chữ trở thành 
vuông đẹp, những nét bút theo chiều dọc thu rút lại mà 
phát triển mạnh mẽ thêm chiều ngang. (Hình 46) 


H.46 
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9. Khởi bút như đầu tằm, thâu bút như đuôi 
chim nhạn. 

Đây là đặc trưng điển hình trong cách viết chữ Lệ; 

đặc biệt là nét ngang chính trong một chữ Lệ. Sở đi gọi 
là “Khởi bút như đầu tăm” tức là trong quá trình khởi 
-bút tàng phong, làm cho ngoại hình của nét bút giống 
như hình đầu con tằm. “Thâu bút như đuôi chim nhạn” 
cũng suy tương tự như vậy, nghĩa là tại chỗ thâu bút làm 
cho đầu nét chữ nhọn ra theo hướng phải phía trên. 
(Hình 47) 


H47 


3. Chuyển tròn thành vuông, chuyển cong 
thành thẳng 

Đây là điều cơ bản mà chữ Lệ giản dị hóa chữ 
Triện. Tuy nhiên, nếu không hiểu được nét tròn của chữ 
Triện thì không dễ nắm bắt được nét vuông của chữ Lệ. 
Vì trong nét thẳng hoặc nét gẫy vuông của chữ Lệ vẫn 
còn chứa đựng thế cong của chữ Triện, do đó nét thẳng 
của chữ Lệ thường hiện rõ tính ba động, giàu sức sống. 
So sánh chữ #Ÿ (tả) của hai cách viết Triện và Lệ ở hình 
48, ta dễ đàng nhận ra được cái lý này. Trên thực tế bút 
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ý của chữ Lệ được xây dựng trên cơ sở cách vận dụng nét 
bút của chữ Triện. 


H.48 


4. Biến vẽ thành chấm, biến liên tục thành 
đứt đoạn. 

Chúng ta biết chữ Triện không dùng chấm, cho dù 
có chấm thì cũng là một loại chấm tròn trịa. Nhưng nét 
chấm trong chữ Lệ đã tách ra độc lập, không còn dựa 
vào vẽ, vả lại cách chấm cũng ngày càng phong phú gồm 
chấm bằng ngang, chấm đứng, chấm tả hữu, chấm ba 
điểm liên tiếp (bộ thủy biến thể), chấm bốn điểm liên 
tiếp (bộ hỏa), v.v... 

Ngoài ra chữ Lệ chuyển những nét bút liên tục chữ 
của chữ Triện thành nhiều nét đứt đoạn để viết, mở ra 
cánh cửa tiện lợi khi viết. Về sau chữ Khải lại càng phát 
huy cách thức này, cho phép các dấu vết tiếp nối xuất 
hiện giữa các nét bút, thậm chí nét đứt nhưng ý liên tục. 
Hình 48 cũng có thể nói rõ về điểm này. 
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5. Cường điệu nét đề án (nhấc lên và nhấn xuống), 
biến hóa nét to nhỏ 

Khi viết chữ Triện, sự “đề án” của nét đọc đòi hỏi 
không lộ dấu vết, nhưng trong chữ Lệ lại cố tình nhấn 
mạnh động tác “đề án”, tạo thành nét có to nhỏ rõ rệt, 
trong ba quá trình khởi, hành, thu đều thể hiện nét khác 
biệt rõ rệt. Đây là điểm rất giống với chữ Khải sau này. 


(2) Cách dụng bút của chữ Lệ 


1. Nét bút có hình dáng vuông tròn, sắc bén và 
cùn nhụt 

Sự tiến bộ trong cách dụng bút của chữ Lệ ở chỗ 
không ngừng phong phú hóa hình dạng nét, vuông, tròn, 
sắc bén và cùn nhụt đều có. Các nét điểm (nét chấm), 
hoành (nét ngang), phiệt (nét phẩy), nại (nét mác), thụ 
(nét đứng), chiết (nét gãy), câu (nét móc) đều có đủ cả. 
Do đó khi vận dụng bút pháp cần chú ý thuận theo sắc 
thái riêng của nét bút chữ Lệ. 

Hình 49 là các phương pháp dụng bút của các nét 
chữ Lệ. (Hình 49) 
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Ghi chú: 

Về việc xuất hiện của nét phiệt, nại và cách viết 
nét ngang dọc (hoành thụ) là một sự tiến bộ lớn trong 
việc phát triển kỹ thuật của thư pháp. Trên thực tế đây 
là loại nét đứt đoạn nhưng ý liên #ục, .Ì: ai nét này tuyệt 
đối không được chấp ở thời đại-eBữ Triện. Mỗi một nét 
bút trong cách viết của chữ Triệể ở ba giai đoạn khởi 
đầu, đoạn giữa, và kết thúc (tức khởi, lành, thu) đều 
tương đối hoàn chỉnh. Theo đà đơn giản Bóà chữ viết và 
cũng theo việc dùng bút ngày căng tăng tấc độ, cảm thức 
về tính động trong nét bút ngày càng mạnh mẽ hơn, 
khiến cho giữa các nét với nhau xuất hiện hiện tượng 
liên đới. Trong lối viết chữ Lệ, hiện tượng này được phản 
ảnh bằng sự xuất hiện của các nét phiệt, nại và hoành 
thụ. Hãy xem hình 50, hai nét của bộ nhân { trong hai 
chữ 4= (nhân) f] (nhàn) làm cho ta thấy rõ quan hệ nối 
tiếp của các nét bút. Nét ngang cuối cùng của chữ 
4= (nhân) nhảy ra sự liên hệ với nét đầu tiên của chữ) li] 
(nhàn) tiếp theo. Khi kết thúc nét thứ nhất của chữ li] 
(nhàn) thì nét thứ hai lại thừa tiếp nét thứ nhất. Hãy 
xem thêm “Tào Chân Tàn Bi” của đời Ngụy, cách vận 
động bút thế lại càng rõ rệt hơn. Ta so sánh các chữ 
(vi), đ$ (tương), 2S (bất) là thấy ngay. (Hình 50) 
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Nét của chữ Triện, bên ngoài vận động như như 
rồng rắn, bên trong sự vận động của mũi bút cũng là 
tàng đầu hộ vĩ, có thể nói đây là bút pháp hình chữ “SỬ 
trong ngoài hợp nhất điển hình. Nhưng trong chữ Lệ lại 
xuất hiện cách dụng bút không cần tàng đầu hộ vĩ. Điều 
này hình như vi phạm sự hợp lý của bút pháp. Thật ra 
không phải vậy, nhìn các di tích chữ Triện, chúng ta 
thấy rất khó đòi hỏi về mặt tốc độ khi viết, làm cho chữ 
Triện có đây đủ thời gian để bổ cứu mỗi một nét dụng 
bút đều mang tính hoàn chỉnh, nhưng đối với sự thừa 
tiếp thế bút giữa các nét vốn có khó thể hiện về mặt 
hiện tượng. Chữ Lệ lại khác, với mục đích đơn giản hóa 
và tăng nhanh tốc độ, làm tăng cường mối quan hệ giữa 
các nét bút, nên trong khi chữ Triện thư có nhiều động 
tác cần hai hoặc nhiều lần “khởi, hành, thu” thì chữ Lệ 
sử dụng phương thức “Quá không”, đơn giản hóa chỉ một 
lần động tác khởi hành thu là hoàn thành. Thí dụ nét sổ 
ở bên trái chứ #$ (tương), kết thúc bằng xuất phong, 
nhưng thực tế đứng trên góc độ bút pháp thì nét này còn 
có động tác hồi phong chưa được hoàn thành, do đó bút 
thế của nét này chưa kết thúc, mà là bắc ngang trên 
không chuyển đến nét cao nhất ở bên phải chữ “Tương” 
mới tiếp nhận, cuối cùng thu phong rồi viết tiếp nét. kế, 
dựa theo đó mà suy, có khi hình thành hai nét bút mà về 
mặt bút pháp chỉ dùng chung một nét bút (tức một lần 
khởi hành thu). Tình trạng này lại càng phổ biến trong 
hai thể Hành Thảo, thậm chí có tình trạng trên hai nét 
nhưng dùng chung một nét bút. 
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2. Nhạn bất song phi, tàm vô nhị sắc 


Đối với những khẩu quyết truyền thống như vậy, 
không thể lý giải một cách máy móc, tỉnh túy của khẩu 
quyết này còn ở chỗ nương nhau biến hóa. Nhạn bất 
song phi là chỉ khi nét nại hoặc nét hoành gặp nhau, 
nếu đều xuất hiện chân tất nhiên sẽ rườm rà, không đẹp 
mắt, trong trường hợp này cần phải bên này dương ra 
bên kia ức chế lại, như chữ :# (đài) trong hình ð1 tuy nét 
hoành nhiều nhưng không thể dùng toàn nhạn vĩ để 
gánh lên mà chỉ có thể dùng nhạn vĩ ở nét chính cuối 
cùng, làm phân rõ nét chính nét phụ mang một hình 
thức mỹ cảm trong một chỉnh thể. Cách xử lý đầu nét 
bút (tàm đầu) cũng thế. 


; | 


H.52 Hình biểu thị cách viết nét vuông, tròn 
trong Lệ thư. 
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H.53 Nét bên (thiên bàng) của Lệ thư. 
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3. Khải thư 


Khải thư còn gọi là chính thư, chân thư. Gốc từ Lệ 
thư được đơn giản hóa thêm một bước mà ra, bất kể là 
kết thể hay cách viết đều dể dàng tự nhiên, tiện lợi hơn. 
Khải thư còn được coi là cách viết tiêu chuẩn. Khải thư 
sau khi xuất hiện đã được dùng cho đến ngày nay, không 
có sự thay đổi lớn nào, các nét đều được xác lập một cách 
tương đối ổn định, mang đặc tính quy phạm rõ ràng, cho 
nên người mới học thư pháp nên bắt đầu luyện từ Khải 
thư. 


(1) Đặc điểm của Khải thư 


1. Có quy luật trong việc dụng bút, kết cấu 
chữ theo hình vuông 

Thời kỳ đầu do thừa kế chữ Lệ nên vẫn lấy thế 
vuông lệch. Như chữ Tiểu Khải Chung Dao, nét bút tuy 
là theo phép chữ Khải nhưng thế chữ vẫn phân triển ra 
hai bên trái phải theo cách của chữ Lệ. Về sau trải qua 
từ thời Lục Triều Nguy Tấn đến đời Đường, phép chữ 
Khải mới bắt đầu ổn định, hình dáng chữ mới lấy hình 
vuông làm quy phạm (Nhan Tự Vưu là điển hình). Ngoài 
ra, nét bút của Khải thư so với Lệ thư ít sử dụng đường 
cong (khúc) hơn, có thế nói Lệ thư đã làm yếu đi thế 
cong của Triện thư, Khải thư lại một lần nữa làm yếu ởi 
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thế cong Lệ thư. Có nhiều nét cong còn sót lại trong Lệ 
thư đều tiến một bước đơn giản hóa thành thẳng. Như bộ 
xích thiên bàng 4 , nét đứng Khải thư viết thành thẳng. 
Lại thêm cách dụng bút của Khải thư đúng là biến hóa 
phong phú đa dạng hơn Lệ thư, và cũng tạo nhiều dạng 
nét bút hơn. Để tiện nắm bắt người xưa đã tổng kết ra 
nhiều phương pháp, trong đó “Vĩnh tự bát pháp” (tám 
phép viết trong chữ vĩnh + ) là có tính trực quan nhất. 
tức những nét bút chủ yếu trong Khải thư hoặc vài dạng 
biến hóa nét bút chính được thể hiện thông qua chữ 
“vinh”. (Hình 54) 


H.54 


-®Điểm (chấm) @Chiết (gãy) @Hoành (ngang) 
-@®Đề (kéo lên) @Phiệt (phẩy) ®Câu (móc câu) 
-@'Trác (tương đương phiệt) ®Nại (nét mác) @ Thụ (nét số dọc) 
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2. Lấy nét hoành thụ làm hình dáng, lấy nét 
phiệt, nại làm thế, bổ cứu bằng nét câu, điểm. 

Nét dọc (thụ) trong chữ Khải thẳng cứng như cột, 
nét ngang (hoành) phẳng ngang (có khi do thuận tay, 
nét ngang hơi hướng chếch lên về bên phải), không 
giống như chữ Lệ thế nét ngang dợn lên như sóng, nét 
số đứng thì thu rút lại, điểm này so với chữ Triện đời 
Tần có chỗ rất gần giống nhau. Tính động của bút pháp 
xuất phong trong các nét phiệt, nại rất mạnh mẽ, nên 
dùng để tạo thế bút. Thế của nét câu, điểm tuy nhỏ, 
nhưng biến hóa cao thấp mạnh yếu rất linh hoạt, thường 
dùng để bổ trợ hay bổ cứu thế chữ. 

Điều đáng nói là nét câu trong Khải thư là một 
hình thức mới biến hóa từ Lệ thư. So sánh sự biến hóa 
xảy ra ở các vị trí tương ứng trong Khải và Lệ thư, ta dễ 
dàng nhận thấy nét câu trong Khải thư là việc tỉnh lược 
từ cách viết xuất phong của nét khiêu (nét đá ra) của Lệ 
thư. (Hình 55) 


H55 
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(2) Cách dụng bút của Khải thư 


1. Lấy “Bát pháp” làm gốc, các nét khác đều 
dựa vào đó 
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H.56 Vĩnh tự bát pháp và những nét liên hệ 


Cũng giống như Triện Lệ, cách dụng bút trong Khải 
thư cũng tuân theo những nguyên tắc bút pháp cơ bản, 
nhưng sắc thái riêng của hình đánh nét bút có chỗ khác 
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nhau. Bát pháp trong chữ “Vĩnh” là hình thức dụng bút cơ 
bản, các nét khác biến hóa đều dựa theo các nét này mà 
ra. Tuy nhiên trong “Vĩnh tự bát pháp” truyền thống, thực 
ra có hai phép giống nhau, tức nét lược và nét trác, thực 
ra cả hai đều là nét phiệt. Cũng may trong bát pháp của 
chữ “Vĩnh” còn một phép chưa được đề ra. Cho nên nếu bỏ 
một trong hai nét lược và trác mà thay bằng nét chiết 
(nét gãy) ta thật sự có bát pháp “Vĩnh”. (Hình 56) 


2. Tư thế nét và thuận nét, mỗi bên đều có 
chỗ dựa. 

Giữa bút thế và bút thuận có một quan hệ tất 
nhiên. Chỉ có với bút thế phù hợp thì mới có bút thuận, 
nét bút có thuận thì mới bàn về thế nét (bút thế) được. 
Trong chương tổng luận về bút pháp có bàn đến nguyên 
tắc thêm trục tung bên ngoài nét chữ (để án) trong cách 
dụng bút hình chữ 8, đây là chỗ mà bút thế dựa vào, và 
kết cấu cố hữu của chữ định hướng đi cho bút thế. Các 
quy tắc thuận bút tối thiểu là trên trước dưới sau, trái 
trước phải sau, ngoài trước trong sau. (Hình 57) 
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3. Đây đặn mạnh mẽ, khắc phục bệnh của 
ét bút. 

Cách dụng bút trong Khải thư, một khi xảy ra 
lên tượng cứng ngắc (sinh ngạnh), yếu đuối (khiên 
hược), đễ gãy (dị chiết), không có xương (vô cốt) tức bị 
em là phạm vào bút bệnh (nét chữ có bệnh), vì dụng bút 
hư vậy thì rất khó có thể truyền đạt mỹ cảm. Người xưa 
jng kết bệnh của nét bút có tám điểm, có thể lấy đó 
àm tham khảo. 

Ø Chấm (điểm) như đầu trâu, cứng đơ không linh 
loạt. 

@ Nét ngang (hoành) như gánh củi, ở giữa gù lên. 

@ Nét sổ (thụ) như eo con ong, ốm yếu dễ gẫy. 

@ Nèt nhất lên (để) như đầu định, chuyển qua 
xét khác cứng ngắc. 

@ Nét phẩy (phiệt) như đuôi chuột, ốm yếu không 
só thịt. 

@ Nét mác (nai) như cây chổi, tán xòe rời ra. 

@ Nét móc đứng (thụ câu) như đầu gối hạc, không 
đúng góc độ. 

@ Nét phẩy (phiệt) như cây gãy, tán loạn vô 
thần. 


(3) Kết cấu của Khải thư 

Từ lúc Khải thư thay thế Lệ thư, luôn được các 
thời đại lấy làm thể viết chính thức và sử dụng một cách 
rộng rãi. Ngày nay cúng không ra ngoài thông lệ này, 
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các trẻ em khi mới bắt đầu học chữ Hán đều học thể chữ 
này. Do đó về một phương diện nào đó, khi học thư 
pháp. có thể không cần học những thể chữ khác nhưng 
bắt buộc phải nắm được khải thư. Vì vậy tiến thêm một 
bước nghiên cứu sâu hơn về kết cấu của chữ Khải, thiết 
nghĩ là điều cần thiết. | 

Khi nói đến Triện thư, chúng tôi đã nhắc đến một 
loại ô lưới làm những tiêu chuẩn hỗ trợ. Đối với việc 
nhận thức kết cấu của Khải thư chúng ta cũng có thể dùng 
phương pháp như vậy, ô vuông thường dùng nhất gồm có 
Cửu cung cách pháp, Mã tự cách, Hỏi tự cách, v.v... 

Kết cấu của Khải thư, ngoài một số chữ có thể 
riêng (như chữ Z tịch, :}› tiểu), phần lớn đã được tô hợp 
các nét gần giống như hình vuông. Nếu chúng ta mang 
chữ vào trong một hình vuông là thấy ngay điểm này. 
Hình 58 là những ví dụ được trích MEHE: quyển “Nhạc 
Nghị Luận”. 

Về kết cấu của Khải thư, Âu Dương Tuần đã tổng 
kết thành 36 pháp, rất tường tận, xin trích những điều 
trọng yếu như sau: 


Tam thập lục pháp (Trích yếu) 


* Trình bày 

Chữ phải trình bày thưa khít đều nhau, không 
được lúc rộng lúc hẹp, như các chữ Ÿ “thọ”, Š “họa”, 
# “bút, § “lệ, 7 “luy”; hay các chữ thiên bàng 
Ấ. “hệ”, Ÿ “ngôn”. Trong “Bát quyết” gọi là “phân gian 
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bố bạch” (phần chia không gian trong một chữ), cũng gọi 
là “điều quân điểm họa” (Chấm vẽ đều đặn). 


* Né tránh và gánh vào 

Muốn các nét phối hợp hài hòa thì né tránh khít 
mà gánh vào thưa, né tránh chỗ khó mà gánh vào chỗ 
dễ, có thế mới thích hợp. Thí dụ như chữ /§ “lư, nét 
phiệt trên đã nhọn, nét phiệt dưới không nên nhọn 
giống như vậy; chữ Z#‡ “phủ” một nét phiệt hướng xuống, 
một nét phiệt hướng sang trái; chữ ‡#Ÿ “phùng” phẩn 
dưới của bộ sước i_ đưa ra nên bên trên cần phải điểm 
(chấm), nghĩa là tránh trùng lấp mà làm cho đơn giản. 


* Cắm xuyên vào 

Những chữ có các nét cắm xuyên vào thì phải làm 
cho các nét khít thưa, dài ngắn, lớn nhỏ đều đặn, thí dụ 
như các chữ: ! “trung”, #ð “phất”, 3Ÿ “tỉnh”, d#ỳ “khúc”, 
J†ỲỜ “sách”, kiêm”, # “vữ, “ngụ, Ñẩ “nhỮ, 
## “lâu”, dị “do”, # “thùy”, “xa”, #& “vô”, # “mật”, 
i8 “dũng”, v.v... Trong “Bát quyết” gọi là bốn mặt đều 
đặn, tám bên đều đầy đủ. 


* Nghiêng lệch 

Có rất nhiều chữ ngay ngắn, nhưng có những chữ 
nghiêng, lệch cũng nên dựa vào thế chữ để kết thê. 
Nghiêng về bên phải gồm: =3 “tâm”, %, “qua”, +4 “y”, % 
“cơ”, v.v...: nghiêng sang trái gồm Z “tịch”, Ä “bằng”, Z2 
“nại”, “thiếu”, ỞJ “vật”, v.v... Nghiêng lệch mà ngay 
ngắn như 3 “hợi”, & “nữ, #4 “trượng”, % “phụ”, #4 
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“hỗ”, 4X “bất”, v.v... Điều mà tự pháp gọi là trong 
nghiêng lệch có ngay ngắn, trong ngay ngắn có nghiêng 
lệch, thật kỳ diệu thay. Trong “Bát quyết” lại nói đừng 
làm cho nghiêng lệch cũng là ý này. 


* Điều phối 

Hình thức chữ cần phải điều phối cho cân xứng 
như các chữ Ä%, “qua”, “đặc”, # “vũ”, “củư,ẤtL 
“khí” ; lại như #& “hiến”, 3X “tản”, Ñ#ƒ “đoạn”, phía bên 
trái nét nhiều nên cần điều phối sang bên phải. ' Như 
chữ 2 “tỉnh”, phần trên cần điều phối xuống phần dưới, 
làm cho chữ tương xứng hơn. 


* Nhường nhau 
Các phần nét bên phải bên trái của chữ, khi ít khi 
nhiều, cần phải nhường nhau mới tận thiện. Như bộ § 
ã”, bộ &, “điểu”, bộ # “mịch”, v.v... bên trái cần 
quân bình ngay thẳng, sau đó bên phải mới có thể viết 
chữ, nếu không sẽ gặp trở ngại bất tiện. Như chữ 
?* “luyến”, chữ 'š “ngôn” ở giữa viết hẹp lại để cho 
nhường cho hai chữ 'ˆ “mịch”. Như chữ #‡ “biện”, chữ 
233ở giữa cho hạ xuống, nhường chữ # “tân” hai bên; 
như chữ "Š “minh”, *# “hô”, phần chữ t? “khẩu” ở bên 
trái nên tiếp cận phía trên; chữ #$w “hòa”, ‡œ “khấu” bộ 
khẩu tŒ ở bên phải cần tiếp cận phía dưới, có như vậy 
chữ mới đẹp hài hòa. 


* Bổ khuyết chỗ trống 
Như chữ $# “ngã”, 3 “ta”, khi chấm cần đối 
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xứng với các nét bên trái; không giống như các chữ #% 
“thành”, 34 “qua”; các chữ $ “tập”, #f “quản” cần làm 
cho bốn góc đều đầy đặn. 


* Dán phần phần lẻ vào 
Các chữ 4 “lệnh”, 4* “kim”, ®& “đông”, 4 “hàn” 
thuộc loại này. 


* Dính sát vào nhau 

Nếu các bộ phận vốn rời nhau, nên làm cho sát lại 
gần nhau, các chữ thiên bàng như Ø_  “ngọa”, 
“siám”, 3È “phi”, P3 “môn” thuộc loại này. 


* Nhanh chóng 

Như các chữ #8, “phong”, JỶ, “phượng” nét hai bên 
nên nhanh và tròn, khi dụng bút thế nét bên trái tức 
tốc, nét đối lại cũng có ý nhanh như điện. 


* Đầy đặn không để trống 

Các chữ ]j “viên”, IÑ “đồ”, BỊ “quốc”, E] “hữt c 
&, “bao”, tổ “nam”, [lễ “cách”, H “mục”, 9 “tứ, #J 
“câu” thuộc loại này. 


* Ý liên tục 

Dáng chữ đứt đoạn nhưng ý liên tục, như các chữ 
+ “chỉ”, #4 “đi”, ^¿ “tâm”, 3: “tất”, :]› “tiểu”, J| “xuyên”, 
Jj “châu”,z “thủy”, 4 “cầu” là thuộc loại này. 
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*“ Che đậy 

Nếu phần chữ trên lớn thì phải che đậy phần dưới 
như ®$ “vân”, 7z “huyệt”, @& “kim”, “thực”, ä‡£ “thái” là 
thuộc loại này. 


* Chống đỡ 
Chữ muôn được độc lập thì cần phải chống đỡ mới 
mạnh me. Như 5 “khả”, TF “hạ”,zk “vĩnh”, '# “hanh”, 
“ninh”, T “đỉnh”, # “thử, ố] “ty”, ÿ “tháo”, # 
“mâu”, ! “cân” † “thiên”, #““dư, “vu”, 5 “cung”, là 
thuộc loại này. 


* Tiếp ứng 

Khi viết chữ, nét thứ nhất vừa hạ xuống là cân 
nghĩ đến nét thứ hai, thứ ba tiếp ứng kết cấu ra sao, 
trong thư pháp gọi là “ý tại bút tiên, văn hướng tư hậu” 
(ý phải có trước khi viết, chữ theo sau sự suy nghì). 


* Phần phụ làm cho đẹp 

Hình thể của chữ nên để gần nhau, không nên 
cách ra. Như các chữ #⁄“hình”,Š? “ảnh”,#§. “phi”, đ# 
“khởi”, đã “siêu”, #* “ẩm”, #3 “miễn”; các chữ gồm có bộ 
% “văn”, %4 “khiếm”, ä# “chi” thì lấy cái nhỏ để kế cận 
cái lớn, lấy cái . để kế cận cái nhiều. 


* Thành hình lớn nhỏ 


Chữ dù lớn nhỏ mỗi chữ đều phải có hình thế. tiên 
sinh Đông Pha có nói: Chữ lớn khó làm cho khít, không 
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ó chỗ trống; chữ nhỏ khó làm cho rộng rãi, không có 
hỗ dư, Nếu có thể làm cho chữ lớn khít với nhau, chữ 
nhỏ rộng rãi là tận thiện tận mỹ. 


* Quản thúc nhau 

Các nét phải chiếu cố lẫn nhau, không để mất vị 
rí, phần trên thì che phần dưới, phần dưới thừa tiếp 
ohần trên, bên phải bên trái cũng vậy. 


* Tiếp ứng | 

Các nét chấm của chữ, cần ứng tiếp với nhau. Hai 
chấm như chữ ¿| “tiểu”, A “bát, † “tâm” tiếp ứng với 
nhau. Ba chấm của bộ # (mịch) từ trái hướng sang phải, 
giữa hướng lên, phải hướng sang trái. Bốn chấm như chữ 
#& “vô”,‡#R “nhiên” thì hai chấm ở bìa tiếp ứng nhau, hai 
chấm ở giữa cũng tiếp ứng theo. Cho tới các nét phẩy 
(phiệt), mác (nại) trong các chữ 2k “thủy”, ®& “mộc”, #| 
“châu” cũng vậy. 

Đọc các kinh nghiệm này chúng ta có thể ngộ ra 
viết chữ là một bộ môn nghệ thuật, nếu bạn muốn tìm 
loại “Linh đan diệu được” uống vào là thấy ngay hiệu quả 
ngay, điều này rất khó, thậm chí các bậc thầy thư pháp 
của một thời đại cũng chỉ có thể tổng kết được các quy 
luật chung, chứ không phải quy định chữ nào thì phải 
viết như thế nào. Điều cân làm là chúng ta nên dựa vào 
những kinh nghiệm của người đời trước mà không ngừng 
mài dũa, nghiên cứu để tự mình chứng nghiệm thì mới 
có thể học tốt, hiểu thấu kết cấu của khải thư. (Hình 59) 
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H.59 Thiên bàng của Khải thư 


4. HÀNH THƯ 


Một loại thư pháp khác dùng song song với khải 
thư phổ biến nhất là Hành thư, uyêng nguyên của Hành 
thư đã được nói đến trong phần đâu. Ở đây chỉ bàn về 
cách học viết Hành thư. Có thể nói hành thư là cách viết 
nhanh của Khải thư, nhưng nếu so sánh với thảo thư thì 
dễ nhận ra chữ hơn, chỉ nhìn là hiểu. Do đó từ đời nhà 
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"ấn đến nay nó đã trở thành thể loại viết tay tiện lợi 
nhất trong đời sống hàng ngày. Người ta thường dùng 
lành thư trong quan hệ thư từ. Các bài văn cáo của 
quan lại, trong trường hợp nghiêm túc (như khắc bia mộ, 
y.v....) và chép kinh sách, v. V. - - mới dùng Khải thư. 


(1) Đặc điểm của Hành thư: 


1. Nét bút chuyển động tăng tốc độ thì bút pháp 
càng rõ ràng hơn 

Khải thư là chữ “Tịnh”, Hành thư là chữ “Động”. 
Trong Lệ thư Khải thư có sự cải tiến dùng bút pháp xuất 
phong quá không để tìm tốc độ như trong các nét khiêu 
bút (nét đá), phiệt bút (nét phẩy), nại bút (nét mác), câu 
bút (nét móc). Đến Hành thư thì các bước này lại càng 
vượt lớn hơn, gần như không có nét nào mà lại không 
xuất phong để vượt qua không gian (quá không). Do đó 
mà xuất hiện một số lượng lớn nét móc phụ trên bình 
điện liên đới các nét. Trong một quá trình khởi hành 
thu, tình hình hoàn thành hai nét bút trở lên trong khi 
viết khá nhiều. Quả thực, với sự tăng tếc của cách 
chuyển động bút, đã tăng cường Sự vận động theo hình 
chữ S trên mặt phẳng. Nét nhấc, đè, lên xuống (đề, án) 
của trục tung bên ngoài chữ viết lại càng rõ rệt hơn, 
phức tạp hơn. Quy luật nhất lên đè xuống (đề, án) nhiều 
trong Hành thư đặc biệt được nhấn mạnh. Cho nên viết 
bằng thể chữ Hành sẽ lĩnh hội được bút pháp rất tốt, rất 
có ích trong việc liên kết các nét thông suốt. (Hình 60) 
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H.60 


2, Thế chữ thay đổi nhiều, nó ở giữa thể 
Khải và Thảo. 

Hành thư quý ở chỗ hoạt động biến hóa, không 
như Khải thư nhấn mạnh chỉnh thể, có trật tự và mỗi 
chữ đều phải có tư thế ngay ngắn. Hành thư thì trái 
ngược lại, mưu cầu trong cái biến hóa có cái ngay ngắn, 
trong cái hiểm có sự ổn định, tức nét trên nghiêng thì 
nét dưới đỡ; chữ trước ngã thì chữ sau lại ngay thẳng, 
các nét lưu chuyển thay đổi không nhất định để cho thế 
chữ thông thuận. Đọc kỹ “Lan Đình Tự, “Bá Viễn 
Thiếp” sẽ hiểu được đạo lý này, thật ra cách điều động 
nét bút và kết thể của Hành thư nằm giữa hai loại Khải 
và Thao. 
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Công phu của Hành thư và Khải thư có thể bổ trợ 
cho nhau, không ít các bậc thầy ở các thời đại trước là 
cao thủ về phương diện này. Các loại Khải thư như Bắc 
Bi, Âu Dương Tuần, Triệu Mạnh Phủ đều có phong thái 
kỳ diệu của Hành thư trong ấy, do đó thế chữ biến hóa 
hiểm hóc. Hành thư của Vương Hy Chỉ lại có phong cách 
của Khải thư, làm cho nét tuy động mà không trơn nhẹ, 
mỗi nét đều nằm trong tầm tay, nét nét đều có thể tới 
nơi tới chốn, do đó đạt đến chỗ viết Hành mà như viết 
Khải, viết Khải mà như viết Hành, như vậy mới gọi là 
đạt đến cái diệu kỳ của Hành thư (hoặc Khải thư). 


(2) Kết thể của Hành thư 


Nhớ lại khi Âu Dương Tuần bàn về kết thể của 
Khải thư trong “Tam thập lục pháp” có nói về phép “Cứu 
ứng”, ông đã nhấn mạnh: “Khi nét thứ nhất đã viết thì 
phải nghĩ đến việc tiếp ứng của nét thứ hai, thứ ba như 
thế nào”. Khải thư thì như vậy, Hành thư cũng như vậy. 
Hành thư tăng tốc độ, làm tăng cường tính mạnh mẽ 
trong quá trình viết chữ, thể hiện được tình tự của người 
viết nhiều hơn. Tuy rằng người xưa khi viết chữ hay vẽ 
tranh đều xem trọng “ý tại bút tiên” (ý có trước khi hạ 
bút), nhưng trong quá trình viết thực tế, do chấm vẽ tiếp 
nối nhau, làm cho “ý” khi khởi bút chỉ có tác dụng chỉ 
phối ở trạng thái “mơ hồ”. Vả lại khi các nét đã nằm 
trên giấy thì lại càng cần cái tùy cơ mà hành bút của 
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người viết, tức “cứu ứng”. Trong các họa luận thời cổ cũng 
có nói đến ý này. Cho nên kết thể của Hành thư linh 
hoạt nhiều hơn Khải thư, Tôn Quá Đình cũng có nói: 
“Quy tắc một chấm thành một chữ, lấy một chữ làm tiêu 
chuẩn cho cả bài”. Thí dụ một chấm vốn thấp lại ứng 
viết cao lên, thì các nét chấm khác cũng biến hóa tương 
ứng theo, biến cái sai lầm thành chân lý, hóa cái trái 
quái thành hợp tình. 


(3) Cách dụng bút của Hành thư 
(Xem hình 61 đến 6ð) 


Hình 61 Cách dụng bút của Hành thư 
Hình 62 Cách dụng bút của Hành thư 
Hình 63 Cách dụng bút của Hành thư 
Hình 64 Cách dụng bút của Hành thư 


Hình 65 Thiên bàng của Hành thư 
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H.63 Cách dụng bút của Hành thư 


117 


?f/22. (¿774 ¿“4£ 


) 
@¡i 


Ạ 
nì 


Ñ N « —NN 


Í 
lý 


` : 
ø: ¬N 
, w 
F=U 2 chà 
TERP “6, 


>——Ÿ 


s$ s<® 


H.64 Cách đụng bút của Hành thư 
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5. THẢO THƯ 


Khải là cái tịnh của chữ, Hành là cái động của 
chữ, Thảo là cái bôn ba (chạy) của chữ. Sự xuất hiện của 
Thảo thư như Triệu Nhất có nói trong “Phi Thảo Thư”: 
“Hướng về tốc độ”, “lấy biểu thị sự đơn giản làm yếu 
chỉ”. Mỗi khi có thư từ qua lại, sự việc cấp bách thường 
dùng phương thức viết tháo (thảo) để trả lời. Vì cách viết 
tháo của Thảo thư chỉ có thể thể hiện đại khái nét chữ, 
điều mà ta gọi là ý của chữ. Nhận thức được điều này là 
điều rất quan trọng, nó giúp ích nhiều cho việc nắm bắt 
Thảo pháp Thảo thư. 


(1) Đặc điểm của Thảo thư 


Thảo thư thích nhanh, mà nhanh nhất là không 
quá một nét, do đó về mặt thị giác đã hình thành thế bút 
liên hoàn, nếu nói “viết một nét thành chữ” thì Thảo thư 
không hổ thẹn đứng ở vị trí này. Không chỉ riêng một 
chữ, thậm chí giữa các chữ với nhau cho đến cả bài đều 
quan hệ liên miên bất tuyệt. Điển hình nhất là “Trung 
Thu Thiếp” của Vương Hiến Chỉ. Do đó thực tế thì Thảo 
thư đã thể hiện hoàn toàn nguyên tắc bút pháp vận động 
hình chữ S trên mặt phẳng và đề án theo trục tung bên 
ngoài chữ. Vì vậy khi có người hỏi bút pháp ở thời Trương 
Húc, khi Trương Húc mới ngộ ra “Đối chỉ tiện thảo thư”, 
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thì ta phải xem người hỏi có biết huyển cơ trong đó 
không. Tuy nhiên “nhất bút vi thư” cũng không nhất thiết 
phải viết như “Trung Thu Thiếp”, mà ta có thể tùy cơ 
tăng cường cảm giác liên hoàn dựa vào bút pháp đề án 
(nhấc bút và đè bút), sử dụng đề bút vượt không gian hình 
thành nhiều hình thức phong phú để thể hiện sự liên tục 
lờ mờ trong các nét bút đứt đoạn rõ rệt, làm tăng thêm 
sức sống động của Thảo thư. (Hình 66) 
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2. Các nét các chấm không có ranh giới, hư 
thực xen nhau 

Trong Thảo thư dấu chấm có thể chuyển thành 
nét, như bốn chấm của bộ hỏa có thể viết thành một nét. 
Trong hình 66 hai chấm trên đầu chữ ñƒ có thể viết 
thành nét. Nét cũng có thể chuyển thành chấm, như hai 
chữ _È “thượng”, F “hạ” trong thảo thư có thể viết thành 
ba chấm. 


H.67 H.68 H.69 
“Cuồng thảo” “Từ chỉ” “Huyền áo” 


Nét hư nét thực cũng có thể chuyển đổi lẫn nhau, 
tùy theo thế bút mà định. Như chữ “chỉ” trong hai 
chữ ấ‡§ “từ chỉ” của Hoài Tố (xem hình 68), từ phần 
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\ữ È, “chủy” ở phần trên đến chữ H “nhật” ở phía dưới 
qì ở giữa hai chữ này là nét hư liên đới, ở đây được viết 
oàn toàn là nét thực. Giữa hai chữ ši 12 “cuồng thảo” 
xem hình 67) trong Thảo thư của Đổng Kỳ Xương cũng 
› cách viết như thế. Phần dưới chữ ‡# “thảo” trong hai 
hữ 3£ 3# “cuông thảo” của Đổng Kỳ Xương vốn là nét 
hực, nhưng s0 sánh nét liên đới giữa hai chữ thì hư hơn 
ất nhiều. Còn chữ tt “áo” ở dưới trong hai chữ *% # 
huyền áo” (xem hình 69) của Hoài Tố vốn là nét thực 
nhưng lại đề bút hư vượt qua. 


3. Mượn sự liên tục để di động liên tục, tìm 
đơn giản trong sự đơn giản 

Việc tìm kiếm cái đơn giản trong Thảo thư đã đến 
cực điểm. có thể hoàn thành bằng một nét bút mà không 
cần đến nét thứ hai, đây là tôn chỉ của “tá liên di liên” 
(Mượn sự liên tục để đi động liên tục). “Tá Lên” nghĩa là 
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cùng một loại nét nếu vị trí gần nhau thì chỉ viết một 
trong hai nét và dùng chung, như chữ Ä* “truất trong 
Thảo thư có thể viết đơn giản lại; do vậy bốn chấm liền 
nhau trong thảo thư có thể viết thành một nét. Vì hai 
nét có vị trí gần nhau nên chỉ viết một nét, mượn lẫn 
nhau. Thí dụ điển hình nhất là chữ 3# “hảo” trong Thảo 
thư, phải trái mượn lẫn nhau, vô cùng thú vì. 

Di liên là khi viết để tiện thuận theo nét, đã di 
chuyển vị trí của nét. Chẳng hạn như cách viết trong các 


._.Ê®  cỀˆ 3É 


2fạ4¿2. (24477 £4á£ 


(2) Cách dụng bút của Thảo thư 


H.70 Cách dụng bút của Thảo thư 
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Cách dụng bút của Tiểu Thảo hay Đại Thảo 
(Cuồng Thảo) đều như nhau, chỉ có điều khác là hình 
đáng lớn nhỏ có thống nhất không, và sự quan hệ 
khoảng cách giữa các chữ với nhau. Tiểu Thảo không 
những khá thống nhất về hình dáng lớn nhỏ, mà giữa 
các chữ với nhau ít sử dụng nét liền nhau (Hên bút), Đại 
Thảo hoàn toàn ngược lại. Hình 70 là cách dụng bút 
trong Thảo thư. 


(3) Kết cấu của Thảo thư 

Viết tháo trong Thảo th không có nghĩa là viết 
loạn xạ, vì muốn nhanh lại vừa lưu loát thì cần có một 
tiêu chuẩn để nét tháo làm y cứ, đó là Thảo pháp, cũng 
là nguyên tắc kết thể của Thảo thư, đại khái chía làm 3 
loại. 

1. Đơn giản hóa các nét (ý bút), tức chỉ thể hiện 
đại ý. 

2. Đơn gi¿n hóa thành những hình thức đặc biệt, 
tức có những chũ đơn giản hóa đến mức khó nhận biết. 

3. Dùng một số hình thức đơn giản hóa để thay 
thế chung, tức dùng mệt hình thức đơn giản hóa của một 
bộ thủ đứng bên thay thế cho nhiều loại bộ thủ khác, 
đây ià nguyên tắc dựa theo cách quy nạp để đạt đến sự 
đơn giản hóa. 

Học Thảo pháp cũng như học chữ Triện, vì nó cách 
xa đời sống thực tế khá lâu nên ít được sử dụng, cần 
phải bỏ công sức ghi nhớ. Ba nguyên tắc kết thể Thảo 
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thư bàn ở đây chỉ nói về phương diện chủ yếu, bản thân 
ta cần học tập và thực hành nhiều thì mới có thể nắm 
vững được quy tắc ước định trong Thảo thư. 

Hình 71 là cách viết bộ thủ một bên (thiên bàng) 
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H.7! Các thiên bàng của Thảo thư 
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HƯƠNG 9: : 
Các VấN ĐỀ LIÊN QU8N 


1. Viết đồ và viết phỏng theo (Lâm Mô) 

Thông thường nói “lâm mô”, thực tế là tiếng gọi 
chung của hai phương pháp cơ bản được áp dụng trong 
quá trình học tập hoặc nghiên cứu. Lâm là tập viết theo 
bản mẫu hoặc nếu có điều kiện thì viết trực tiếp theo bia 
khác. Mô là dùng giấy hoặc các loại vật liệu khác có độ 
trong suốt tốt, dùng cách đô theo bản mẫu. Nhìn từ góc 
độ của người mới bắt đầu học thì thực hiện mô trước lâm 
sau. Mô dễ hiểu hơn, dễ nhận thức được kết cấu, cách 
dụng bút, hình thể nét, thậm chí đến chương pháp của 
bản mẫu. Sau khi có một trình độ thông thạo nhất định, 
mới tiến vào giai đoạn “lâm”. Lâm cũng có nhiều giai 
đoạn, trước hết là nhìn bản mẫu rồi viết phỏng theo cho 
giống với bản mẫu. Sau đó mới bối lâm, tức không nhìn 
vào bản mẫu viết theo nguyên bản. Cuối cùng là giai 
đoạn ý lâm, hoàn toàn dựa vào sự hiểu biết của bản thân 
đối véi bản gốc để viết, đây là quá trình nhập tâm bản 
gốc. Trong ba quá trình của “lâm”, thời gian nắm vững 
tùy theo mỗi người, trình tự tiếp nối các giai đoạn nên 
theo nguyên tắc tiệm tiến, không nên vội vàng muốn 
thành công ngay. 
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Về việc viết phỏng theo nên bắt đầu như thế nào, 
điều được nhiều người cho là khả thi là bắt đầu bằng 
Khải thư. Vì Khải thư là loại thư thể gần gũi với đời 
sống hàng ngày nhất, kết cấu hình đáng nét chữ quen 
thuộc, kế đến là tốc độ viết Khải thư vừa phải, các nét 
đều rõ ràng. Còn về việc nên bắt đầu bằng thư thể của 
người nào thì không thể khẳng định tuyệt đối được, 
nhưng có một nguyên tắc chung, nên bắt đầu học viết với 
các nhà thư pháp đã được đa số công nhận. Trên cơ sở 
này mới dựa vào sở thích để chọn phong cách mà mình 
yêu thích. Nếu vẫn chưa có sở thích rõ rệt, cũng có thể 
lựa một trường phái bất kỳ trong các trường phái có 
danh tiếng để bắt đầu học tập, với thời gian tập luyện tự 
nhiên bản thân sẽ có xu hướng nghiêng về một hướng 
nào đó. Tuy nhiên, bất kể một người có cá tính mạnh 
đến đâu, trong một giai đoạn dài học thư pháp đều cần 
thu thập kiến thức rộng rãi. Khi đã học xong một trường 
phái nào đó nên học thêm các bản mẫu khác. Nếu chỉ 
khăng khăng cố giữ phong cách của một trường phái thì 
không thể học tốt thư pháp được. 

Ngoài việc bắt tay vào học “lâm mô” ra, còn phải 
học cách đọc thiếp, tức dùng mắt xem, dùng tâm đọc, đó 
là điều mà người ta gọi là “tâm lĩnh thần hội” vậy. Khi 
đọc có thể dùng tay không để vẽ. Các nhà thư pháp đời 
trước đều rất chú trọng đọc thiếp. Phương pháp lâm mô 
giải quyết vấn để “tâm thủ tương ứng” (tâm và thủ pháp 
tương ứng với nhau), còn đọc thiếp có thể nâng cao tính 
cảm nhận và trí phân biệt mỹ thuật. 
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Khi luyện tập Khải thư hoặc tập lâm mô, để tiện 
nắm bắt kết cấu hình dáng chữ hoặc bố cục chương tiết, 
có thể sử dụng ô chữ hỗ trợ. Ô chữ có thể xếp trực tiếp 
trên giấy hoặc vẽ ra, đĩ nhiên cũng có thể vẽ ô trên một 
tờ giấy khác sau đó lấy giấy để viết đặt lên trên tờ giấy 
có ô vẽ để viết. Xếp chồng (hoặc vẽ ô) trước hết phải 
chừa một khoảng trống nhất định ở bốn cạnh trên dưới 
phải trái của giấy, sau đó mới xếp đều đặn số lượng ô 
vuông nhất định bên trong khung (nếu luyện chữ Triện 
có thể xếp thành hình chữ nhật đứng; luyện tập Lệ thư 
xếp thành hình chữ nhật ngang (dẹp); luyện tập chữ 
Hành, Thảo có thể xếp thành hàng thẳng theo chiều 
dọc), kích thích ô vuông nên lớn hơn bản mẫu gốc, vả lại 
chữ viết không nên chiếm đầy ô mà phải nằm ở giữa giữ 
khoảng cách giữa các chữ với nhau. (Hình 72) 
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Để nghiên cứu kết. cấu, thế bút của một chữ đơn lẻ, 
chúng ta có thể vẽ thêm các đường hỗ trợ, hình thành 
các cột mốc, thông thường các ô vuông gồm có mấy loại 
như: cửu cưng cách, mễ tự cách, hồi tự cách, tam thập lục 
cách, v. v... (Hình 73) 


HH 


Cứu cung cách Mã tự cách 
Hồi tự cách Tam Thập lục cưng cách 
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92. Chương pháp 


Chữ riêng lẻ trong thư pháp đẹp hay xấu đương 
nhiên là quan trọng, nhưng đứng về mặt chỉnh thể của 
toàn tác phẩm thì phải ưu tiên cho việc sắp xếp và tổ 
hợp chữ, đó chính là chương pháp. 


1. Hình thức có hàng có cột 

Loại chương pháp này bất luận là cột hay hàng 
mỗi chữ đều phải đối nhau, bố trí như xếp hàng. Trong 
văn Giáp cốt đã xuất hiện hình thức chương pháp này, 
về sau khắc bia đá lại càng sử dụng nhiều hơn. Loại 
chương pháp này có lợi thế ở chỗ quy phạm chỉnh tê, cái 
dở là cứng ngắt không linh hoạt. Do đó cần chú ý giữa 
các chữ phải có thần thái hô ứng với nhau, tư thế úp 
ngửa (khí lực vận hành xuyên suốt trong nét bút), còn 
phải nghĩ đến cách dụng bút chuyển tiếp nhau, làm cho 
toàn bài tuy hình thức từng chữ thì rời nhau nhưng thần 
thái thì tụ lại." 


ø. Hình thức có cột không có hàng 

Loại chương pháp này có thể viết tự do tự tại 
trong cột mà không cẩn nghĩ đến hàng có đối nhau 
không. Tuy nhiên vì phải giữ khoảng cách cột trên bình 
diện chỉnh thể rõ ràng, cho nên cách này có thể nói, sự 
tùy ý và sự chỉnh tế kết hợp với nhau toàn mỹ. Vì vậy 
hình thức chương pháp này thường thấy nhiều nhất 
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trong thực tế. Nó được sử dụng trong hầu hết các thư thể 
Giáp cốt văn, Kim Văn, Triện, Lệ, Khải, Hành và Thảo. 
Kiểu có cột không hàng này, đặc biệt nhấn mạnh thể 
hiện khí lực vận hành xuyên suốt. Nhất là trong hai thư 
thể Hành Thảo, do chữ được tăng cường tính động, khiến 
chữ thường xuất hiện thay đổi ở những vị trí không theo 
quy tắc như phải trái, cao thấp, lớn nhỏ. Để tránh ảnh 
hưởng đến tính xuyên suốt trong một cột hoặc giữa các 
cột với nhau thì phải chú ý giữ đường trục giữa cột, làm 
cho sự biến hóa của chữ không rời trục giữa, trước trái 
sau phải, trên nghiêng đưới ngay. Ngoài ra còn phải điều 
khiến tốt thế nét và nét chữ nối tiếp, hình dáng chữ cần 
nhường nhịn nhau giữa các cột, có thế thì thế bút mới 
xuyên suốt, trước sau như một. 


3. Hình thức không cột có hàng 

Các câu danh ngôn, cách ngôn có khoảng 3, 4 chữ 
hoặc các tấm biểu ngữ, hoành phi có nhiều chữ hơn 
thường được viết theo phương thức một hàng, hướng viết 
từ phải sang trái (các hình thức chương pháp khác cũng 
giống vậy). 


4. Hình thức không hàng không cột 

Loại chương pháp này thường thấy trong phong 
cách Đại Thảo hoặc trường phái cuêng phóng. Tuy vậy, 
thật ra vốn có hàng, do muốn nhấn mạnh sự bộc lộ tình 
tự nên các chữ vận động đan xen phóng túng các đường 
nét, làm mất đi sự chia cắt nghiêm ngặt giữa các cột, 
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làm cho về mặt chỉnh thể, tác phẩm là những dòng chảy 
không hàng không cột. Ta thường thấy điều này trong 
các tác phẩm của Hoài Tố đời Đường, Từ Vị đời Minh, v. 
VÀ. 


5. Hình thức một chữ duy nhất 

Đây là hình thức đặc sắc của thư pháp Trung 
Quốc. Nguyên bức chỉ có một chữ, thường là huấn ngôn 
(lời giáo huấn) hoặc minh ngôn (lời tự răn mình), hoặc 
chỉ thuần là tác phẩm thưởng thức. Hình thức một chữ 
duy nhất không có các chữ khác hỗ trợ, nếu có lạc khoản 
(tên họ tác giả đề trên tác phẩm) thì cũng là những chữ 
nhỏ, do đó muốn một chữ trở thành tác phẩm, ngoài trừ 
việc bản thân chữ phải dễ nhìn ra, thì hình dáng chữ và 
hình thức giấy phải kết hợp như thế nào là điều rất quan 
trọng, vị trí và hình thức khởi đầu nét bút là điều cần 
chú ý. 


6. Hình thức đối liễn (đối liên) 

Đối liên còn gọi là doanh liên, khởi nguồn từ thời 
Thục Chủ sau đời Ngũ Đại, Mạnh Sưởng đề từ trên cửa 
phòng hai câu: “Tân niên nạp dư khánh, gia tiết hiệu 
trường xuân”. Đời nhà Tống hình thức này được đẩy 
mạnh dùng để treo ở cột nhà. Đứng trên bình diện văn 
từ mà nói thì số chữ không giới hạn, nhưng đòi hỏi hai 
câu đối phải trái số chữ bằng nhau, cú thức đối nhau, từ 
tính đối nhau, ý tưởng đối nhau, bằng trắc đối nhau, v. 
v.... đứng trên bình diện thư pháp mà nói thì không giới 


224/2 ("7 “6á 189 


hạn thư thể (loại chữ), nhưng hai bức về chương pháp, 
thể chế phải giống nhau. Đây cũng là dạng thức thư 
pháp đâm nét truyền thống. 

Trong sáu hình thức chương pháp chính đã thuật ở 
trên, còn một vấn đề xuyên suốt cần bàn tới, đó là vấn 
để khoảng cách chữ và khoảng cách cột. Đại khái căn cứ 
vào sự quan trọng cần thiết lại chia ra bốn tình trạng cơ 
ban: 

@ Khoảng cách cột rộng hơn khoảng cách chữ. 

© Khoảng cách cột hẹp hơn khoảng cách chữ. 

® Khoảng cách cột bằng khoảng cách chữ. 

@ Không có khoảng cách cột và hàng. 


Sáu hình thức chương pháp đã kể trên là nói về 
tính chất bên trong của chương pháp, về hình thức bêr 
ngoài thì tùy theo công dụng khác nhau lại chia làm 
nhiều loại như: điều bình, phiến diện, trường quyển 
hoành bức, trung đường, v. v... Thực ra hình thức bêr 
trong không thay đổi, chỉ là khi viết cần kết hợp cụ thị 
hình dạng điện tích để viết như hình vuông, tròn, hìn] 
cánh quạt, hình chữ nhật dài, thậm chí các hình khôn: 
có quy tắc. 

Còn một vấn để có liên quan đến chương pháp nữ 
là “lạc khoản” và “linh ấn”. Lạc khoản dựa vào hình thứ 
khác nhau của tác phẩm mà định, điều quan trọng l 
phải hô ứng với chính văn. hỗ trợ chính văn, làm ch 
chương pháp của tác phẩm hoàn chỉnh hơn. Cho nê 
không được lấy khách thay chủ (không được lấy phụ tha 
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dính). Nếu bài chính văn viết khá hoàn chỉnh, thì 
hông được cường điệu viết lạc khoản (tả khoản) nhiều 
như chỉ viết năm thắng và tên họ hoặc theo hình thức ”: 
- thư). Thể chữ của tả khoản và chính văn phải hài 
òa, thường nên sử dụng Khải thư, Hành thư. Nếu như 
hính văn là Triện, Lệ thư thì lạc khoản cũng dùng 
Triện, Lệ thư, nhưng lạc khoản trong các thể thư khác 
không được lạm dụng Triện, Lệ thư nhằm tránh không 
hài hòa, đồng thời tránh gây trớ ngại làm cho khoản văn 
không được rõ ràng. Nếu mục đích viết là ghi cam 
tưởng, phê bình hoặc các thuyết minh khác, v. v.. - thì 
khi lạc khoản không viết theo hình thức ”. - - thư”, mà có 


thể viết theo hình thức “.... thức”, ”- - - Km. ve đề”, 
‹- _„ bạt”, Cũng có thể ghi họ tên mình. Nếu có ý tôn 


kính hoặc văn bối kính trọng tiên bối, có thể dùng ”. - - 
thự” hoặc ”. . - cần thự”. 

Thư pháp dùng ấn chủ yếu có hai loại là “danh 
chương” (ấn họ tên), “nhàn chương” (ấn trang trí cho vui, 
hay ghi những câu Liêu chí của mình). Nhàn chương còn 
có “dẫn thủ chương” (ấn mở đầu). “áp giác chương” (ấn áp 
góc). Vị trí của danh chương, dẫn thủ chương và áp giác 
chương khá cố định. Nhàn chương dựa vào nhu câu tác 
phẩm dùng để bổ khuyết chỗ trống nên vị trí khá tự do, 
nhưng ngoại trừ tính chất cất giữ ra. tron chính văn rất 
ít khi dùng đến linh ấn. (Hình 74-76) 
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H.76 Hình vị trí của ấn chương 


@@© 
| 8 mooooooo® 


@Danh chương (Nhàn chương @ÁPp giác chương 


Ghi chú: 

© Trong việc viết thơ, để tựa, tên sách cho người 
khác, thường dùng ˆ -đề” vị trí ở trên hoặc trước tác phẩm. 

@ Cũng dùng “đề” trong việc đề tện trên bức 
hoành. 

© Trong các trường hợp bình luận giới thiệu đặc 


biệt thận trọng, dùng “bạt” vị trí ở sau bài bình luận giới 
thiệu. 
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3. Vật liệu công cụ 


(1 Bút lông 

Bút lông là công cụ viết chữ truyển thống của 
Trung Quốc, có một lịch sử lâu đời. Trong Giáp Cốt Văn 
có nhiều chu thư, mặc thư không khắc họa, rõ ràng dùng 
bút lông để viết. Thời cổ cách làm bút lông còn rất đơr 
Sơ, bút lông phát triển đến dạng thức hôm nay phải trải 
qua một quá trình lâu dài. 

Từ thời Chiến Quốc, nghiên cứu các vật khảo cổ đã 
thấy bút lông được làm từ lông thỏ, lông nai. Chỗ tiếp 
nối giữa lông và thân bút là chẻ một đầu của thân bút 
thành nhiều nhánh, kẹp lông vào giữa, sau đó dùng dây 
nhuyễn cột lại để sử dụng. Sau đời Tân thì biến đổi, 
khoét lỗ to một đầu của thân bút, dùng lông đán vào 
trong lỗ, bên ngoài cột thêm dây, đầu nhỏ của thân bút 
thường được vát nhọn dắt trên đầu tóc, tùy lúc mà sử 
dụng. Lúc bấy giờ lại xuất hiện loại bút gọi là “kiêm hào 
bút”, tức là lấy lông cứng đặt vào ruột lông bút để làm 
trụ giữa, chung quanh bao bọc bởi lông mềm. Lông mềm 
có tính giữ mực tốt, lông cứng thì tiện đị chuyển mũi bút. 
Đời Ngụy, Tấn, Tùy, Đường thường dùng râu chuột làm 
bút. Thời Tống, Nguyên tại Hỗ Châu xuất hiện loại bút 
“đương hào bút”, lấy lông đê, lông thỏ và lông sói hợp lại 
chế thành mũi bút. Từ thời hai Minh, Thanh cho tới nay, 
Hỗ Châu vẫn là nơi sản xuất bút lông chủ yếu, gọi là bút 
Hồ (Hồ bút). Về phương diên cán (thân) hút trướa đau 
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'ống vì bàn viết không có chân cao, người viết phải ngồi 
ếp bằng trên ghế thấp nên độ dài của cán bút hơi ngắn. 
lau đời đã có bàn viết chân cao, tư thế viết thay đối rất 
hhiều, cán bút cũng theo đó mà đài hơn. Còn chất liệu 
ủa cán bút thì có khi dùng trúc, có khi dùng nanh voi, 
lừng tê giác, ngọc thạch, hoặc vài loại gỗ quý, V. v..- 
Điều này chẳng qua để thể hiện sự sang hèn, đối với bản 
hân người viết thực chất không ảnh hưởng 8ì. 

Về phương diện tính năng và ưu khuyết điểm của 
bút, thời kỳ Ngụy Tấn có bàn việc bút cần phải “phong 
tê yêu cường” (mũi bút phải tụ ngay ngắn với nhau, eo. 
phải mạnh). Sau đời Minh, đối với bút đã có những đòi 
hỏi chất lượng rõ ràng, tức bút cần phải có đủ bốn phẩm 
chất “tiêm, tê, viên, kiện” (nhộn, tụ ngay ngắn với nhau, 
tròn, mạnh). Nhọn tức là lông gôm lại như mũi dùi; tế 
tức là khi phô diễn lông mũi bút có thể kéo dài ra; viên 
là chỉ lông bốn phía đều phải tròn trịa đây đặn; kiện là 
chỉ lông bút phải có tính đàn hồi. 

Đối với người mới học, khi luyện chữ dùng kiêm 
hào bút hoặc đương hào bút là tốt nhất, không nên dùng 
loại bút có lông quá cứng mạnh, để tránh sinh ỷ lại vào 
bút. 


(3) Giấy | 

Giấy không phải là vật liệu dùng để viết từ cổ. 
Thực ra, vấn đề dùng chất liệu gì để viết cũng được, chỉ 
cân có thể viết ra tác phẩm thượng thừa là được. Từ xa 
xưa, người ta từng viết trên xương thú, về sau lại viết 
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trên đá, ngọc, thẻ tre, lụa. Sau cùng mới mới lấy giấy 
làm phương tiện viết chủ yếu. 

Hiện tại người ta thường dùng loại giấy lấy các 
thứ trúc (tre) làm nguyên liệu chế thành (loại giấy An 
Huy sản xuất là tốt nhất), có tính hút nước nhất định, 
khi viết có thể làm cho bút, mực cùng sản sinh ra tác 
dụng như khô, nhuận, v. v... là nhấn tố tạo những hiệu 
quả phong phú cực lớn cho các hình thức thư pháp. 


(3) Mực 

Mực cũng xuất hiện rất sớm, tỷ như đời Thương 
trên các đồ gốm và xương thú đã có mặc thư, chỉ có điều 
thành phần của mực không khảo cứu được. Hiện tại 
người ta biết loại mực “Yên Tử” đã có từ đời Tần. Loại 
mực thói khá lớn phải tới thời Đông Hán mới có, trước 
thời Đông Hán là loại mực khối tròn nhỏ. Các thời đại 
về sau thi nhau cải tiến, mỗi thời đại đều có sản xuất. ra 
các loại mực nổi tiếng. 

Giám định mực cũng có phương pháp nhất định. 
Thông thường sờ vào mực phải cảm thấy mịn trơn 
nhuận, không được thô tháo; màu mực kèm sắc tím, 
không ửng xanh; cầm có cảm giác nặng chắc; khí mực có 
mùi thơm và gõ nghe tiếng. 


(4) Nghiên 

Nghiên là công cụ để mài mực. Từ công dụng này 
mà nói, đương nhiên phải làm cho mực mịn nhuận là tốt. 
Nghiên xuất hiện cũng rất sớm, về sau mỗi thời đai đều 
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có phát triển, sự biến đối của nó chủ yếu có hai phương 
diện, một là chọn vật liệu, hai là sự trang trí trên 
nghiên mực. Về phương diện chọn vật liệu thì có nghiên 
đá, nghiên ngọc, nghiên để gốm,, nghiên đồng, nghiên 
thiếc, thậm chí cho tới nghiên bằng gỗ, v. v... . Và 
phương diện trang trí thì chủ yếu là chạm trổ công phu, 
có khi khảm vàng để biểu thị trân quý. Hiện nay loại 
nghiên đá làm ở Quảng Đông, An Huy rất có tiếng, từ 
đời Đường đã bắt đầu sản xuất rồi. 

Khi chọn nghiên, lấy tiêu chuẩn thực tế sử dụng 
làm ưu tiên, loại nghiên đá mịn mà không trơn, cứng mà 
không khô ráo là tốt. Mực sau khi mài ra mịn sáng 
nhuận, thì dễ viết mà màu mực cũng thể hiện được tình 
thần của người viết. 
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